
A Công trình dự án trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 214,24

A.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 177,45

I Đất quốc phòng 167,50

1 Khu tiếp nhận DBĐV 66,12 Xã Lương Thông 2025-2030

2 Đài quan sát (đỉnh 667) 0,30 Xã Lương Can 2025-2030

3 Đài quan sát (đỉnh 908) 0,30 Xã Yên Sơn 2025-2030

4 Sân bay dã chiến Ban CHQS huyện 1,00 Xã Lương Can 2025-2030

5 Đài quan sát và trung đội phòng ngự 4,03 Xã Cần Yên 2025-2030

6 Công trình phòng thủ 2,00 Xã Cần Yên 2025-2030

7 Công trình phòng thủ 3,00  Xã Đa Thông 2025-2030

8 Trung tâm huấn luyện Ban CHQS huyện 15,10  Xã Lương Thông 2025-2030

9
Xây dựng doanh trại cán bộ chiến sỹ (Đội sản xuất 

7/ĐKT799)
0,25  Xã Cần Yên 2025-2030

10

Dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế quốc 

phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 - 

Đầu tư xây dựng công trình Đoàn: Doanh trại đội sản xuất số 

8

0,74  Xã Lũng Nặm 2024

11
Xây dựng doanh trại cán bộ chiến sỹ (Đội sản xuất 

9/ĐKT799)
0,25  Xã Cải Viên 2025-2030

12
Xây dựng doanh trại cán bộ chiến sỹ (Đội sản xuất 

10/ĐKT799)
0,30  Xã Lũng Nặm 2025-2030

13 Xây dựng Đồn BP Cần Yên 1,50  Xã Cần Yên 2025-2030

14
Đầu tư xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Hà Quảng/Bộ 

CHQS tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1
3,35  Thị trấn Xuân Hòa 2024

15 Thao trường bắn súng bộ binh 2,36  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

16
Doanh trại a Dân quân thường trực (Nhà tiểu đội dân quân 

thường thực)
0,50 Xã Trường Hà 2025-2030

17

Doanh trại a Dân quân thường trực (Quy hoạch nhà tiểu đội 

dân quân thường trực - Lấy vào đất trạm y tế cũ của xã Tổng 

Cọt)

0,90 Xã Tổng Cọt 2025-2030

18 Doanh trại a Dân quân thường trực 1,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030

19
Doanh trại a Dân quân thường trực (Quy hoạch nhà tiểu đội 

dân quân thường trực)
1,00 Xã Cải Viên 2025-2030

20 Cụm điểm tựa tiểu đoàn bộ binh 1 - Trung đoàn E851 15,00  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

21 Cụm điểm tựa tiểu đoàn địa phương 18,00 Xã Lương Thông 2025-2030

22 Căn cứ chiến đấu Ban CHQS huyện 17,93 Xã Quý Quân 2025-2030

23 Xây dựng Đồn biên phòng Sóc Giang 6,00 Xã Sóc Hà 2025-2030

24 Xây dựng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Sóc Giang 0,41 Xã Sóc Hà 2025-2030

25
Xây dựng Công trình trường bắn tổng hợp cho lực lượng vũ 

trang huyện Hà Quảng 
1,31 Xã Đa Thông 2025-2030

CV số 583/KH-BCH của Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Thông Nông ngày 7/8/2019 về kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 của Ban CHQS huyện Thông Nông (Nay là huyện Hà 

Quảng)

26
Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy Quân sự 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
1,61  Thị trấn Xuân Hòa 2024

QĐ 1737/QĐ-BTL ngày 17/10/2012 của bộ tư lệnh Quân 

khu I; QĐ 109/QĐ-BCH ngày 15/3/2013 của bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng; QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021 của UBND huyện Hà Quảng về việc giao chỉ 

tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

27
Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến 

đấu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,40 Xã Sóc Hà 2024

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải 

tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến 

đấu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

28

Xây dựng chốt chiến đấu và đường vào chốt chiến đấu Dân 

quân thường trực biên giới đất liền xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng (Khu vực khảo sát định hướng QH bãi 

tập 16,00 ha)

2,77 Xã Cần Yên 2024

Công văn số 3504A/BTM-DQTV ngày 16/10/2023 của 

Quân khu 1 về việc xây dựng chốt chiến đấu dân quân tự vệ 

biên giới đất liền

29 Trận địa súng máy phòng không 12,7mm 0,07 Xã Sóc Hà 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

II Đất an ninh 9,95

1 Trụ sở Công an khu di tích Pác Pó 0,43 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Trụ sở làm việc công an xã Trường Hà 0,20 Xã Trường Hà 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

3 Trụ sở làm việc công an xã Lũng Nặm 0,20 Xã Lũng Nặm 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

4 Trụ sở làm việc công an xã Thượng Thôn 0,20  Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

5 Trụ sở làm việc công an xã Tổng Cọt 0,20 Xã Tổng Cọt 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

6 Trụ sở làm việc công an xã Nội Thôn 0,20 Xã Nội Thôn 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN HÀ QUẢNG

STT Căn cứ pháp lý

Phụ Biểu 01

Báo cáo số 3509/BC-BCH ngày 07/9/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng

Năm thực 

hiện

Báo cáo số 3509/BC-BCH ngày 07/9/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng

Báo cáo số 3509/BC-BCH ngày 07/9/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng

Báo cáo số 3509/BC-BCH ngày 07/9/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng

Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 
Diện tích quy 

hoạch (ha)

Báo cáo số 3509/BC-BCH ngày 07/9/2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Cao Bằng
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

7 Trụ sở làm việc công an xã Cải Viên 0,20 Xã Cải Viên 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

8 Trụ sở làm việc công an xã Lương Thông 0,20 Xã Lương Thông 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

9 Trụ sở làm việc công an xã Hồng Sỹ 0,21 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10 Trụ sở làm việc công an xã Lương Can 0,20 Xã Lương Can 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11 Trụ sở làm việc công an xã Yên Sơn 0,20 Xã Yên Sơn 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12 Trụ sở làm việc công an xã Ngọc Động 0,23 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

13 Trụ sở làm việc công an xã Cần Nông 0,23 Xã Cần Nông 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14 Trụ sở làm việc công an xã Cần Yên 0,20 Xã Cần Yên 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15 Trụ sở làm việc công an xã Đa Thông 0,20  Xã Đa Thông 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

16 Trụ sở làm việc công an xã Sóc Hà 0,20 Xã Sóc Hà 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17 Trụ sở làm việc công an xã Thanh Long 0,20 Xã Thanh Long 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

18 Trụ sở làm việc công an xã Mã Ba 0,20 Xã Mã Ba 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19 Trụ sở làm việc công an xã Quý Quân 0,20 Xã Quý Quân 2024

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

20 Trụ sở làm việc công an xã Ngọc Đào 0,25 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

21 Trụ sở làm việc công an TT Xuân Hòa 0,20  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

22 Trụ sở làm việc công an TT Thông Nông 0,20  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23
Cải tạo mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng 

thuộc Công an tỉnh Cao Bằng
3,62  Thị trấn Xuân Hòa 2024

Văn bản số 2478/UBND-KT của UBND tỉnh Cao Bằng 

ngày 06/10/2020 về việc chấp thuận địa điểm ĐTXD công 

trình cải  tạo, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà 

Quảng

24 Bãi lưu Vật chứng, tang vật, phương tiện vi phạm 1,00  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Công an huyện Hà Quảng đề xuất đưa vào Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

25 Trụ sở đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện Hà Quảng 0,58  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

A.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng
36,79

A.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết 

định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

A.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 

quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
36,79

7,97 Xã Cần Yên 2024

9,99 Xã Lương Thông 2024

16,75  Xã Đa Thông 2024

2,08  Thị trấn Thông Nông 2024

B Các công trình, dự án còn lại 12.594,19

B.1
Các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất
1.124,17

I Đất trụ sở cơ quan 14,52

Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 13/6/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phát 

triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ 

sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du 

phía bắc, tỉnh Cao Bằng" sử dụng vốn vay Nhật Bản. Quyết 

định 1888/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng V/v giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2023

1

Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ 

trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du 

phía bắc, tỉnh Cao Bằng. Tiểu dự án: Cải tạo nâng cấp đường 

tỉnh lộ 204 (đoạn thị trấn Thông Nông - xã Cần Yên), huyện 

Hà Quảng.
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

1

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng (Chuyển từ đất quốc phòng sang đất xây dựng trụ 

sở, cụ thể từ Đồn Biên phòng Tổng Cọt)

0,77 Xã Tổng Cọt 2024

Văn bản số 2454/BQP-TM ngày 26/7/2022 của Bộ Quốc 

Phòng V/v chuyển giao đất quốc phòng của QK1 và BĐBP 

cho UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, sử dụng; Văn bản số 

3633/BĐBP-TM ngày 31/8/2022 của Bộ độ biên phòng 

V/v chuyển giao đất quốc phòng của bộ đội biên phòng tỉnh 

Cao Bằng cho UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, sử dụng; Văn 

bản số 2345/UBND-TH ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng V/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Cao Bằng

2 Quy hoạch đất cơ quan kiểm soát khu vực cửa khẩu 0,50 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang 0,70 Xã Sóc Hà 2025-2030
BC số 1356/BC-HQCB ngày 30/9/2020 của Cục Hải Quan 

tỉnh Cao Bằng

4 Mở rộng trụ sở xã Ngọc Đào 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Trung tâm hành chính huyện Hà Quảng 2,46  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Trạm quản lý chất lượng nông lâm sản Hà Quảng 0,05  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Quy hoạch đất dự trữ phát triển xây dựng trụ sở cơ quan 4,55  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Quy hoạch đất dự trữ phát triển xây dựng trụ sở cơ quan 3,50 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9 Mở rộng trụ sở UBND xã Thanh Long 0,10 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

10 Quy hoạch trụ sở UBND xã Lương Thông 0,44 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

11 Mở rộng trụ sở UBND xã Lương Can 0,10 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

12 Quy hoạch trụ sở UBND xã ra vị trí mới tại xóm Lũng Rỳ 0,25 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

13 Quy hoạch trụ sở UBND xã Đa Thông 0,70 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

14 Mở rộng trụ sở UBND xã Cải Viên (XD VP một cửa) 0,02 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

15 Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng 0,28  Thị trấn Xuân Hòa 2024

Quyết định số 945/QĐ-BTP ngày 03/16/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ 

sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng

II Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 29,95

1 Đấu giá Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,36  Thị trấn Xuân Hòa 2024

Quyết định số 5522/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 

2022 của UBND huyện Hà Quảng Về việc xin thu hồi đất 

do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất của ông 

Đàm Trọng Vĩnh, thường trú tổ 15, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

2
Dự án Chế biến cây gia vị tại địa phương như: gừng, ớt, nghệ, 

sả… Xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn
0,30 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

3 Quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 27,79 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

4
Dự án Chế biến cây gia vị tại địa phương như: gừng, ớt, nghệ, 

sả… Xóm Mai Nưa, thị trấn Xuân Hoà
1,50  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

III Đất khoáng sản 765,83

Xã Ngọc Động 2025-2030

Xã Yên Sơn 2025-2030

Xã Thanh Long 2025-2030

Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Xã Lương Can 2025-2030

Xã Nội Thôn 2025-2030

Xã Thượng Thôn 2025-2030

3 Mỏ bauxit Sóc Giang 10,00 Xã Sóc Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

4 Mỏ bauxit Lũng Khoen 2,50 Xã Mã Ba 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

5
Mỏ bauxit Lũng Riềng 

(Nặm Bác Lũng Niểng)
5,00 Xã Mã Ba 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

6 Mỏ đất đắp Keng Vài 6,00 Thị trấn Thông Nông 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

7 Mỏ đá Cốc Bây - Lũng Quang 2,60 Thị trấn Thông Nông 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

8 Mỏ đất đắp Nà Lậc 6,86  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

9 Mỏ bauxit Nậm Nhũng 10,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

1

Đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ Bauxite Táp Ná (Khu 

vực Thị trấn Thông Nông và xã Lương Can là khu phụ trợ của 

mỏ Bauxite Táp Ná)

Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND 

tỉnh Cao Bằng Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương dự 

án đầu tư khai thác mỏ và tuyển mỏ Bauxite Táp Ná, tỉnh 

Cao Bằng

2 Quy hoạch mỏ Bauxit Đại Tổng

QĐ 877/QĐ-HĐTLKS ngày 07/11/2012 của hội đồng đánh 

giá trữ lượng khoáng sản; VB 2735/STNMT-ĐĐ&KS ngày 

05/11/2019 của Sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng; VB 

974/BCN-CLH ngày 24/2/2006 của Bộ Công Nghiệp; VB 

3139/BCT-CLH ngày 20/11/2007 của Bộ Công Thương; 

QĐ 40/GP-BTNMT ngày 08/01/2008 của Bộ tài nguyên và 

Môi trường

142,30

507,08
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

10 Đá vôi ốp lát Kéo Quyển 1,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

11 Mỏ đá Nặm Thuổm 2,00  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

12 Mỏ đá Lũng Vẻn 3,30 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

13 Mỏ bauxit Thượng Thôn 10,00 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

15 Mỏ bauxit Tổng Cọt 10,00 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

16 Mỏ bauxit Cốc Lùng 5,00 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

17 Mỏ bauxit Tẩn Pung 3,00 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

18 Mỏ bauxit Bản Chá 5,00 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

19 Mỏ bauxit Khau Sớ 5,00 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

Xã Mã Ba 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

21 Mỏ bauxit Cáy Tắc 5,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

22

Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ đá Nà Cháo, xóm Nà Cháo, xã 

Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

5,18 Xã Sóc Hà 2024

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

23

Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Bản Chá, xã Ngọc Đào, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

8,51 Xã Ngọc Đào 2024

Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

IV Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,19

1 Quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng xã Lũng Nặm 0,19 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

V Đất thương mại, dịch vụ 58,76

1
Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty 

CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung
1,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 8/10/2018

2 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Lũng Nặm 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Thượng Thôn 0,11  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Tổng Cọt 0,08 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Thanh Long 0,12 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Lương Thông 0,10 Xã Lương Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

7 Đất dịch vụ hợp tác xã trông giữ xe tại thị trấn Thông Nông 0,44  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8
Quy hoạch đất trung tâm thương mại dịch vụ tại thị trấn 

Thông Nông
0,88  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Điều chỉnh QH chung thị trấn Thông Nông giai đoạn 2021-

2030

9 Quy hoạch dịch vụ LoGistics (QH khu KTCK Sóc Hà) 1,50 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang - xã Sóc Hà

10
Khu trung tâm thương mại cửa khẩu (Thuộc Quy hoạch khu 

KTCK Sóc Hà)
0,10 Xã Sóc Hà 2025-2030

Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang và Quy hoạch 

chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

11
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ cửa khẩu Sóc Giang 

(Thuộc QH khu KTCK Sóc Hà)
1,84 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang - xã Sóc Hà

12
Quy hoạch đất thương mại - dịch vụ thị trấn Xuân Hoà (Bao 

gồm cả quy hoạch các hệ thống siêu thị mua sắm)
1,54  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13
Quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái tại thị 

trấn Xuân Hoà
1,00  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Điều chỉnh QH chung thị trấn Xuân Hoà giai đoạn 2021-

2030

14
Dự án phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng tại Bãi Tình 
35,40 Xã Thanh Long 2024

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

15

Dự án phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng tại Bãi Tình (Xóm Gằng Thượng và Thanh 

Sơn, Xã Thanh Long)

3,35 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

16 QH HTX thu mua nông sản xóm Cột Phố 0,10 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

17
Điểm dừng chân ngắm cảnh của các khu du lịch trên địa bàn 

xã
0,25 Xã Cần Yên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

18
Khu vực phát triển dân cư hạ tầng xã hội khu vực lối mở Nà 

Quân (Quy hoạch đất thương mại, dịch vụ)
2,28 Xã Cần Yên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

14

20

Mỏ bauxit Lũng Ái

5,50

5,00

Mỏ bauxit Phia Đang
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

19
Dự án phát triển dịch vụ vui chơi giải trí gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng tại thác Nặm Ngùa 
2,72 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

20 Quy hoạch Trạm xăng dầu xã Hồng Sỹ 0,05 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

21
Quy hoạch đất TMDV - Cải tạo nhà VH xóm Nà Kéo (cũ) 

thành nơi trưng bày sản phẩm địa phương
0,05 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

22
Quy hoạch đất TMDV du lịch cộng đồng tại các xóm Pác Bó, 

xóm Bản Hoong, xóm Nà Mạ, xóm Hoà Mục
2,34 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

23
Quy hoạch đất TMDV - Nhà trưng bày sản phẩm đặc sản địa 

phương
0,18 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

24
Hỗ trợ đầu tư du lịch cộng đồng tại Nặm Ngùa, xã Ngọc Động 

(giai đoạn 2)
0,58 Xã Ngọc Động 2024

Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia; 

25
Điểm du lịch sinh thái cộng đồng xóm Bản Gải, xã Cần Yên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,65 Xã Cần Yên 2025-2030

Đề xuất của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hà Quảng 

theo Văn bản số 60/VHTT ngày 14/5/2024 và Uỷ ban nhân 

dân xã Cần Yên đề xuất đưa vào Điều chỉnh QH SDĐ đến 

năm 2030 

26
Điểm dừng chân tại Kéo Co Lỳ, xóm Rằng Rụng, xã Lũng 

Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
1,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Đề xuất của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hà Quảng 

theo Văn bản số 60/VHTT ngày 14/5/2024

27 Quy hoạch đất TMDV khu Lũng Sảng - xóm Lũng Hóng 1,00 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

VI Đất giao thông 145,59

1 Đường từ Trường THCS đến Đàn Khao, xã Yên Sơn 0,10 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2
Mở mới đường GTNT tuyến từ điểm trường Ngàm Vạng, xã 

Yên Sơn đến xóm Lũng Pèng, xã Huy Giáp, Bảo Lạc
0,22 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3
Đường GTNT xóm Phia Khao (Yên Sơn) - xóm Mần Thượng 

Hạ (Ngọc Động) HT 1m QHMR 5m
0,15 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Mở mới đường GTNT Cốc Lùng - Ngàm Tổng 0,20 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Mở mới đường GTNTCốc Lùng - Lũng Sảng 0,17 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6
Đường nội đồng Cốc Mìn - Cốc Phuy xóm Nà Mạ, xã Trường 

Hà huyện Hà Quảng dài 1km rộng 2,5m
0,17 Xã Trường Hà 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

7 Đường giao thông Nặm Lìn - Nà Lẹng dài 3km rộng 5m 0,20 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Đường giao thông Bản Hoong - Nà Lẹng dài 2km 0,08 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10
Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, 

xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên (Cũ)
0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Công văn số 1951/UBND-NĐ ngày 26 tháng 6 năm 2017

11 Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Kéo Yên (Cũ) 0,09 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quyết định số 398/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2018

12
Cầu vượt lũ xóm Lũng Luông xã Lũng Nặm, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

13
Đường GTNT Cả Lọ - Lũng Tú, xã Lũng Nặm, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,16 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

14 Bãi đỗ xe chợ Lũng Nặm 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

15 Đường giao thông Lũng Nặm - Nặm Nhũng 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

16 Đường GTNT Nặm Sấn - Lũng Cọ 0,12 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17 Đường nội đồng Nặm Nhũng 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18 Đường GTNT xóm Lũng Chẩn 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19 Đường Lũng Nặm mốc 107 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

20 Đường qua trạm biên phòng Nặm Rằm ra mốc dài 7km 0,15 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

21 Đường GTNT nội đồng xóm Lũng Tú 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

22 Đường GTNT nội đồng xóm Lũng Luông 0,10 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

23 Đường GTNT nội đồng xóm Sỹ Ngải 0,15 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

24
Đường GTNT từ NVH Lũng Sắng đến Thang Lủng dài 600m 

rộng 3m
0,08 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

25
Đường GTNT từ nhóm Pò Tán sang Lũng Nặm xã Lũng Nặm, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,06 Xã Lũng Nặm 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

26 Đường GTNT Lũng In - Kéo Pảu - QL4A 0,15 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

27 Đường GTNT Lũng In - Cả Giểng 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

28
Mở mới đường GTNT tuyến nhóm hộ dân cư Cả Lọ đến trung 

tâm xóm Lũng Tú
0,15 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

29
Mở mới đường GTNT tuyến nhóm hộ dân cư Bó Sóp đến Cáy 

Tắc
0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

30 Đường Cả Giểng nhóm Lũng Chẩn dìa 2km r4m 0,13 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

31
Mở mới đường GTNT tuyến nhóm hộ dân cư Cả Lọ đến Rằng 

Púm
0,15 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

32
Đường GTNT Lũng Rị - Tràng Đỉ, xã Thượng Thôn, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng QHMR (1,5KM)
0,16  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

33
Đường GTNT Rủ Rả - Lũng Hóng, xã Thượng Thôn, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng QHMR (1,3KM)
0,20  Xã Thượng Thôn 2025-2030 KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng
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STT Căn cứ pháp lý
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34
Bê tông tuyến Cả Thổ-Nặm Nà, xã Thượng Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,06  Xã Thượng Thôn 2024

QĐ số 4460/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

35
Mở mới đường GTNT nhóm  Cả Thổ (xóm Cả Giang- Lũng 

Nái QHMR dài 2km
0,12  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

36 Mở mới đường GTNT Táy Dưới - Lũng Vừn QHMR dài 2km 0,10  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

37 Mở mới đường GTNT Rải Tổng - Cạm Vài QHMR dài 1km 0,15  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

38
Mở mới Đường GTNT Lũng Hóng-Phầy Mẩy xã Thượng 

Thôn huyện Hà Quảng QHMR dài 1,8km
0,03  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

39
Mở mới Đường GTNT Rải Tổng- Rủ Rả xã Thượng Thôn, 

huyện Hà Quảng
0,07  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

40 Mở mới đường rẽ đi nhóm Phầy Mẩy đi nhóm Lũng Giểng 0,20  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

41
Đường từ nhà Dương Văn Trường đến nhà Hoàng Văn Sau 

xóm Nặm Giạt
0,09  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

42
Đường từ trường mần non Nặm Giạt  đi nhóm lũng Khoen dài 

1,5km
0,10  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

43 Đường Cả Giang Cả Lủng dài 1,5km rộng 4m 0,08  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

44 Đường Lũng Gà Khu Bản Trong (Sỹ Điêng) dài 2km r 4m 0,13  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

45
Đường GTNT Cọt Nưa - Lũng Mắn, xã Tổng Cọt, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,11 Xã Tổng Cọt 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

46  Đường GTNT xóm Lũng Giỏng - Khuổi Phia 0,20 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

47  Đường Nội  đồng Lũng Giỏng - Mồ Tốc 0,16 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

48  Đường GTNT Từ Đồn Biên Phòng- Lũng Cưởm - Pác có 0,13 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

49  Đường Nội đồng Nhóm Lũng Tao- Kéo nhản dài 2km 0,10 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

50  Đường Nội đồng Nhóm Lũng Tao trên - Thang Rầy 0,08 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

51  Đường Nội đồng Nhóm Lũng Tao trên - Pài Khum 0,13 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

52
 Đường Nội đồng Nhóm Lũng Túm - Lũng Pển xóm Lũng 

Túm
0,07 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

53
Đường GTNT xóm  Cọt Phố - Rằng Hán (xóm Kéo Sỹ) dài 

2,5km
0,10 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

54 Đường nội đồng Ngườm Luông - Lũng Bông dài 3km 0,18 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

55 Đường GTNT Kéo Sỹ - Lũng Luông dài 1,5km 0,15 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

56 Đường nội đồng Kéo Sỹ - Lũng Cáo - Lũng Cáo Nhỏ 0,25 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

57 Đường nội đồng Lũng Ái -  Chang Lủng- Kéo Bó dài 3km 0,08 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

58 Đường nội đồng Lũng Ái - Khâm Huậy xóm Lũng Ái dài 2km 0,20 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

59 Đường nội đồng Lũng Lẳng - Lũng Pục xóm Lũng Ái dài 2km 0,15 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

60 Đường Nội đồng Nhóm Pài Bá - Lũng Quảng Tán dài 2km 0,07 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

61  Đường Nội đồng Nhóm Pài Bá - Lũng Đá - Lũng Rớ dài 2km 0,12 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

62  Đường Nội đồngNhóm Pài bá- Lũng Rạng dài 2km 0,16 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

63  Đường Nội đồng Nhóm Pài Bá - khâm nhùng dài 2km 0,12 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

64  Đường Nội đồng Nhóm Lũng Mẳn - Nả Rùn 0,11 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

65 Đường nội đồng xóm Thiêng Ngọa - Lũng Chu dài 1km 0,12 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

66  Đường Nội đồng Nhóm Lũng Lẳng - Bổng Khiảng 0,15 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

67 Đường Kéo Sỹ - Lũng Toong dài 2,5km rộng 4m 0,25 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

0,97 Xã Nội Thôn 2024

0,85 Xã Cải Viên 2024

69 Tuyến đường nội đồng xóm Lũng Chuống dài 1,5 km 0,30 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

70 Đường nội đồng Lũng Rỳ dài 2km rộng 3m 0,05 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

71 Đường giao thông Lũng Rại - Cả Tiểng dài 3km 0,14 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

72
Đường GTNT Lũng Đa - Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,08 Xã Cải Viên 2024

QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

73
Đường GTNT Tả Pẩu - Cô Phầy - Nhỉ Đú, xã Cải Viên, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,15 Xã Cải Viên 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

74 Đường GTNT nội đồng từ xóm Nặm Niệc đến Lũng Ỷ 0,16 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

75

Đường nội đồng từ xóm Đông Có - Bản Cáu đến Kéo Hôi của 

nhóm hộ Lũng Tải thuộc xóm Chông Mạ xã Cải Viên, huyện 

Hà Quảng

0,18 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

68

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường GTNT Làng Lỷ (xã Nôi Thôn) - Bản Khẻng (xã Cải 

Viên), huyện Hà Quảng
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76
Đường GTNT Cô Mười - Lũng Rẩu B - Nhỉ Đú, xã Cải viên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng dài 1,5km
0,15 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

77
Đường GTNT từ điểm trường Pác Có - Sạt Mèo - Mốc 702 - 

Cô Phầy
0,18 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

78 Đường GTNT sản xuất từ xóm Cả Giáng-Tỏn Bô 0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

79 Đường GTNT sản xuất từ xóm Chông Mạ - Tỏn Bô 0,12 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

80 Mở mới đường nội đồng từ Nhỉ Đú - Lũng Ràng Mui 0,29 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

81 Đường GTNT sản xuất từ xóm Đông Có – Lũng Tỏi 0,30 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

82 Mở mới đường nội đồng từ Sặc Sèn - Lũng Sam Bon 0,25 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

83
Đường GTNT đi vùng sản xuất nhóm hộ Lũng Tải – Lũng Đá 

dưới – Lũng Đá trên
0,20 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

84
Mở mới đường giao thông nội đồng từ Nặm Đin đến rẫy Cổ 

Lung
0,16 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

85
Đường GTNT đi vùng sản xuất nhóm hộ Lũng Tải – Lũng 

Nọc
0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

86 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ Cha Vạc - Lũng Rảnh 0,27 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

87
Đường giao thông nội đồng từ nhóm Cả Giáng đi Lũng Cả 

Nhã
0,15 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

88 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ ngã ba Lũng Ít-Thang Tỏi 0,15 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

89 Đường GTNT đi vùng sản xuất nhóm hộ Eng Mảy – Pác Thá 0,12 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

90
Mở mới đường giao thông nội đồng từ Cô Mười - Lũng Nọc 

(nhóm Cô Mười)
0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

91
Mở mới đường nội đồng từ Lũng Ỷ - Lũng Căng (nhóm Cô 

Mười)
0,20 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

92
Mở mới đường giao thông nội đồng từ đỉnh dốc tằng kéo 

Lũng Mặn - Táp Nạn
0,17 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

93 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ Cả Đinh – Bản Cáu 0,12 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

94 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ Mẻ Rộng – Tả Piẩu 0,05 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

95
Bê tông mặt đường GTNT đi vùng sản xuất từ trung tâm xóm 

Nặm Niệc đến Lũng Ỷ - Sản Cáu
0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

96
Bê tông mặt đường GTNT đi vùng sản xuất từ nhóm hộ Lũng 

Tải – Kéo Hôi
0,13 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

97
Đường GTNT đi vào vùng sản xuất từ xóm Tả Piẩu đến Lũng 

Sư
0,11 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

98
Mở mới đường giao thông nội đồng từ Ngã ba Đỏng Đeng - 

Lũng Đeng
0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

99 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ Tổng Bú – Khum Tháy 0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

100 Mở mới đường nội đồng từ Lũng Đa - Sý Sày 0,23 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

101 Mở mới đường nội đồng từ Nhỉ Đú - Khâm Tắm 0,17 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

102 Đường GTNT đi vùng sản xuất từ Cha Vạc - Lũng Lặm 0,03 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

103 Mở mới đường GTNĐ từ Lũng Rại đi Lũng Đăm 0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

104 Mở mới đường nội đồng từ Nhỉ Đú - Ni Bắc 0,06 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

105 Mở mới đường nội đồng từ Nặm Đin - Khâm Tắm 0,15 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

106 Mở mới đường nội đồng từ Lũng Rẩu B - Lũng Căng 0,13 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

107 Mở mới đường từ Lũng Rỳ - Lũng Cô Cam 0,19 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

108
Mở mới đường giao thông nội đồng từ Ngã ba Thang Thon - 

Lũng Quẩy
0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

109 Đường NĐ Kéo Quang  - Lũng Lặm dài 1,4km 0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

110 Đường Lũng Rẩu - Pác Tém, xã Cải Viên 0,12 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

111 Đường NĐ Cả Giáng - Ngườm Háu, xã Cải Viên 0,08 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

112 Đường  Khiay Tản, xã Cải Viên 0,10 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

113
Đường GTNT Lũng Pươi (xã Sóc Hà) - Lát Khuy (Cần Yên), 

huyện Hà Quảng
0,24 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

114 Đường giao thông Lũng Nặp - Cằn Thôm 0,06 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

115 Đường nội đồng Đông Chia - Đông Khiêng 0,05 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

116 Đường giao thông Lũng Pèo - Tềnh Khoang 0,15 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

117 Đường giao thông Hồng Thái - Lũng Vai 0,09 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

118
Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc Rậy, xã Lương Thông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,72 Xã Lương Thông 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

119 Đường GTNT Cằn Thôm - Lũng Có 0,23 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

120 Bê tông đường Lũng Đẩy - Lũng Tỳ 0,09 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

121 Đường nội đồng Tổng Tuống - Bản Nưa - Cốc Chi - Lũng Đá 0,22 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

122 Đường nội đồng Bản Nưa - Bản Chang - Tiểng Lằm 0,17 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

123
Đường nội đồng Nặm Thuổm - Lũng Nứa - Lũng Pẻn - Cốc 

Chi
0,16 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

124 Nâng cấp mở rộng đường GTNT Pác Táng -Tả Súng 0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

125 Đường GTNT Đận Sọc - Pác Táng - Bó Luông 0,07 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

126 Đường nội đồng xóm Pác Táng, xã Hồng Sỹ 0,09 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

127 Đường nội đồng Lũng Rẩu, xã Hồng Sỹ 0,13 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

128
Nâng cấp đường GTNT Lũng Bông-Khau Sở, xóm Lũng 

Bông, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,60 Xã Hồng Sỹ 2024

QĐ số 4457/QĐ-UBND ngày19/10/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

129 Đường GTNT Khau Sớ - Kéo Quỷ 0,10 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

130
Đường nội đồng Đán Khao - Tổng Tại - Mả Cháp - Lũng 

Mình
0,11 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

131 Đường GTNT  Mả Cháp - Pác Cưởng - Lũng Khuyên 0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

132
Nâng cấp mở rộng và đổ bê tông đường làng ngõ xóm các 

nhóm hộ thuộc xã Hồng Sỹ
0,05 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

133 Đường GTNT Lũng Đâư - Kéo Đâư - Sâm Củi - Bổng Dẻ 0,17 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

134 Đường nội đồng Đá Ết - Cáng Đốc - Cốc Pàng 0,11 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

135
Đường nội đồng Tân Lộ - Công Lằm - Phia Quấn - Đông Có - 

Canh Lát
0,09 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

136
Nâng cấp đường GTNT Lũng Kính -Lũng Ngần (Nhóm Khau 

Sớ)
0,10 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

137 Nâng cấp mở rộng đường GTNT Lũng Đâư - Lũng Ngần 0,12 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

138 Đường GTNT ngõ xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ 0,08 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

139 Đường GTNT Lũng Cám - Kính Củ - Lũng Kính - Tả Lủng 0,16 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

140
Mở mới đường GTNT từ Làng Linh đến Lũng Mềnh, xóm 

Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ, Hà Quảng, Cao Bằng
0,18 Xã Hồng Sỹ 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

141 Đường ngõ xóm Sông Giang, xã Hồng Sỹ 0,13 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

142
Đường GTNT Sông Giang, Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,48 Xã Hồng Sỹ 2024

QĐ số 256/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND xã Hồng 

Sỹ V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: Đường GTNT 

Sông Giang, Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

143 Bê tông trục xóm Lũng Rẩu dài 1km rộng 3m 0,10 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

144 Bê tông trục xóm Tổng Tại dài 1km rộng 4m 0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

145 Đường GTNT Pác Táng - Sam Phùng dài 1,8km rộng 4m 0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

146 Bê tông trục xóm Lũng Đá dài 1km rộng 3m 0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

147 Đường GTNT Làng Lình Nóc Mò (Phù Ngọc) dài 1,2km 0,10 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

148
Đường GTNT liên xã Kính Dưới (Sỹ Hai) - Nóc Mò (Phù 

Ngọc)
0,13 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

149
Đường Nặm Thuổm - Lũng Bông - Khau Sớ - Lũng Riêng 

(Mã Ba) dài 7km rộng 3m
0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

150
Nâng cấp mở rộng đường GTNT Lũng Túp - Rải Phia (Uổng 

Luôc) Sỹ Hai dài 5km rộng 3m
0,12 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

151
Nâng cấp mở rộng đường GTNT Sông Giang - Lũng Rầu - 

Lũng Hóng dài 2,8km
0,10 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

152 Đường GTNT Uổng Luộc - Rải Phia (Sỹ Hai) - Lũng Hóng 0,16 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

153
Đường giao thông Khuổi Diều, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,08 Xã Lương Can 2024

QĐ số 5329/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng Công trình: Đường giao thông Khuổi Diểu, xã 

Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 

2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Hà 

Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

154
Đường Làng Can - Roỏng Thốc, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,05 Xã Lương Can 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

155 Đường Nà Việt - Pác Thin dài 600m 0,14 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

156 Đường giao thông Pác Gạm, xã Lương Can 0,07 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

157 Đường nội đồng Nà Chia - Nà Ngạc 0,08 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

158 Xây mới cầu cứng Nà Việt - Nà Ngạc 0,01 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

159 Đường GTNĐ Nà Pia - Páo Piao dài 800m 0,14 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

160 Đường GTNĐ Nà Giào - Nà Khảnh dài 1km 0,30 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

161 Đường GTNĐ Nà Việt - Đỏng Nim - Pác Gạm dài 2km 0,15 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

162 Đường GTNĐ từ NVH Làng Can - Tổng Khuốc dài 2km 0,18 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

163 Đường GTNT tuyến Lương can Bình Lãng 0,27 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

164 Xây dựng mới cầu cứng xóm Làng Can 0,01 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

165 Xây dựng mới cầu cứng xóm Khuổi Diều 0,01 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

166
Đường GTNT Phiêng Pục  xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,22 Xã Ngọc Động 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

167
Đường GTNT Phiêng Pục - Bó Moọc, xã Ngọc Động, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,82 Xã Ngọc Động 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

168
Đường GTNT Lũng Tó – Tẩn Thin xóm Hoà Chung (chiều 

dài: 3,0km, rộng 3,0m)
0,18 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

169
Đường GTNT xóm Nặm Ngùa – Phiêng Pục (chiều dài: 

2,5km, chiều rộng 3,0m)
0,15 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

170
Đường GTNT phục vụ sản xuất khu Mần Thượng  xóm mần 

Thượng Hạ (chiều dài 1,5km, chiều rộng 2m)
0,10 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

171
Đường GTNT phục vụ sản xuất khu Mần Hạ xóm Mần 

Thượng Hạ (chiều dài 1,5km, chiều rộng 2,0m)
0,10 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

1,00 Xã Cần Nông 2024

1,16 Xã Lương Thông 2024

173 Đường Nặm Đông - Mốc 615,616 0,13 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

174 Đường GTNT tuyến Khuổi O - Lũng Vài (2km) 0,12 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

175 Đường NĐ Nà Én - Tả Pang (0,5km) 0,05 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

176 Cầu cứng Khau Dựa, xã Cần Nông 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

177
Nâng cấp đường GTNT Tự Do xã Cần Yên – Cốc Lại xóm Tự 

Do xã Cần Yên
0,14 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

178 Đường nội đồng Nà Pàng - Bản Ngẳm 0,10 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

179 Đường Nội đồng Làng Chàng - Cốc  Gằng 0,17 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

180
Đường nội đồng Bản Gải - Bó Rẳng, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,07 Xã Cần Yên 2024

QĐ số 4455/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

181 Đường từ trạm y tế Vị Quang cũ đến Lát Khuya 0,13 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

182 Đường Lũng Chi - Bản Ái, xã Cần Yên 0,07 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

183 Cầu Bản Ái - Sóc Sỉnh, xã Cần Yên 0,01 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

184
Đường GTNT Phia Viềng - Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,78  Xã Đa Thông 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

185 Đường Lũng Lừa - Khuổi Cưởm (HT 2m - QH 4m) 0,06  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

186
Đường Cốc Khuyết - Lũng Rào - Lũng Rịch (HT 1,5m - QH 

4m)
0,10  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

187
Đường Khuổi Cáp - Nặm Táo rộng 4m (Đường Khuổi Cáp - 

Lũng Khỉnh)
0,08  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

188 QHMR đường từ phân trường Pác Ngàm - Lũng Nặm 0,10  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

189 Đường vào phân trường Bản Ruồm dài 300m 0,06  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

190 Đường GTNT Nà Pài - Bản Ruồm dài 2km 0,07  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

191 Đường GTNT Khu Đông Hẩu (kè và đường) 800m 0,08  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

192 Đường GT Nà Tè (kè và đường) 700m 0,07  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

193 Đường và cầu Nà Pài 1km, xã Đa Thông 0,12  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

194
Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, 

xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà
0,10 Xã Sóc Hà 2025-2030 Công văn số 1951/UBND-NĐ ngày 26 tháng 6 năm 2017

195 Đường giao thông cửa khẩu Sóc Giang 0,32 Xã Sóc Hà 2025-2030 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

196 Đường nội đồng Sục Rủng xóm Nà Phái, xã Sóc Hà 0,10 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

197 Đường GTNT Co Mặn, xã Sóc Hà 0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

198 Đường GT Sóc Giang - Lũng Vài 0,10 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

199 Đường liên xã Lũng Củm - Lũng Mật 0,13 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

200
Cải tạo tuyến nội thị hiện có từ ngã ba đến xóm Cốc Nghịu, 

xã Sóc Hà
0,11 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

201
Xây dựng mới tuyến nội thị từ Đình chợ cũ đến nút giao 

đường tránh mới
0,15 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

202 Xây dựng mới tuyến nội thị xã Sóc Hà 0,12 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

203
Xây dựng mới tuyến bao quanh khu TMDV cửa khẩu Sóc 

Giang
0,17 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

204
Xây dựng mới 02 tuyến kết nối trong khu TMDV của khẩu 

Sóc Giang
0,10 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

205 Xây dựng mới tuyến nội thị đi Quý Quân 0,14 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

206 Xây dựng mới bến xe huyện (khu vực cầu Nặm Nhằn) 0,80 Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

207
Đường GTNT Bua Hạ - Van Phản, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng dài 3km rộng 4
0,12 Xã Thanh Long 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

208
Đường GTNT Khuổi Heo - Cháo Ún,  xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng dài 1km rộng 4m
0,10 Xã Thanh Long 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

209
Đường GTNT Kỳ Chảo - Lũng Gà,  xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng dài 1km 
0,08 Xã Thanh Long 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

210 Đường tránh chợ Tắp Ná, xã Thanh Long 0,80 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

211 Đường nội đồng Bua Hạ - Khuổi Heo dài 2km 0,12 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

212 Đường GTNT Lạn Hạ - Đin Đeng dài 1km 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

172
Đường giao thông liên xã đoạn xóm Khau Dựa, xã Cần Nông 

– xóm Lũng Tỳ xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

213 Cầu Pác Ngườm, xã Thanh Long 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

214 Cầu Khưa Phát, xã Thanh Long 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

215
Nâng cấp đường GTNT Trụ sở UBND xã - xóm Rằng Khoen, 

xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10 Xã Mã Ba 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

216
Đường GTNT Mạ Rảng-Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,12 Xã Mã Ba 2024

QĐ số 4458/QĐ_UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

217
Nâng cấp đường GTNT Cốc Đứa - Hạ Thôn, xã Mã Ba, huyện 

Hà Quảng
0,10 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

218 Đường GTNT Thin Tẳng - Lũng Riểng dài 1,5km 0,12 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

219 Đường GTNT Mạ Rảng - Khum Duốc dài 1km 0,10 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

220 Đường GTNT Lũng Niểng - Lũng Phung dài 1km 0,15 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

221 Đường GTNT Lũng Tăng - Lũng U dài 1km 0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

222 Đường GTNT Lũng Đâư - Lũng Ái dài 2km 0,15 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

223 Đường GTNT Cả Poóc - Lũng Đâư dài 1km 0,16 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

224 Đường GTNT Cả Poóc - Búng Bính dài 1,5km 0,17 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

225 Đường GTNT Cả Poóc - Kéo Bè dài 1km 0,12 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

226 Đường GTNT Lũng Rản - Giảng Mảy dài 1km 0,09 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

227 Đường GTNT Lũng Niểng - Nặm Bác dài 2,5km 0,13 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

228 Đường GTNT Keng Cả - Lũng Pheo dài 1km 0,17 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

229 Đường GTNT Lũng Hoài - Tỉnh Hoản dài 1km 0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

230 Đường GTNT Rằng Khoen - Khum Lậc dài 1km 0,13 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

231 Đường GTNT Lũng Hoài - Lũng Hủ dài 1,5km 0,09 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

232 Đường GTNT Kéo Nặm - Dộc Đăm dài 1km 0,12 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

233 Đường GTNT Kéo Nặm - Lũng Nhùng dài 500m 0,20 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

234 Đường GTNT Lũng Hoài - Thin Rào dài 1km 0,10 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

235 Đường GTNT Lũng Hoài - Lũng Đắc dài 1km 0,12 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

236 Đường GTNT Lũng Rản - Pú Chầu dài 1km 0,09 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

237
Nâng cấp mở rộng đường từ Cốc Đứa đến trụ sở UBND Mã 

Ba (cũ) dài 8km
0,16 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

238 Đường liên xã Cốc Đứa - Hạ Thôn - Nam Tuấn (Hòa An) 0,15 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

239 Làm mới đường từ Lũng Hoài đến Thim Quỷnh dài 2km 0,18 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

240 Nâng cấp đường Cả Poóc - Bản Chang dài 700m r 2,5m 0,12 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

241 Đường giao thông Mã Ba đến Quang Vinh (Trà Lĩnh) 0,07 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

242 Đường giao thông Lũng Pỉnh đến Lũng Nưa dài 2km 0,14 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

243 Làm mới đường từ Lũng Mục - Ngườm Giảng dài 2,5km 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

244
Đường GTNT Lũng Niểng-Lũng Nọi, xã Mã Ba, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,09 Xã Mã Ba 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

245
QH mới đường GT Lũng Nhùng đến Đức Xuân - Hòa An dài 

4km
0,14 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

246
Đường GTNT Lũng Mới (Xã Quý Quân ) - Lũng Vai (Xã 

Lương Thông), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng dài 5km
0,13 Xã Quý Quân 2025-2030 KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng

247 Đường GTNT Lũng Nhùng, xã Quý Quân 0,15 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

248 Đường GTNT Lũng Día, xã Quý Quân 0,08 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

249
Đường GTNT Tềnh Cà Lừa Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,60 Xã Quý Quân 2024

QĐ số 4462/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

250
Đường GTNT Lũng Xàm, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,30 Xã Quý Quân 2024

QĐ số 4464/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

251 Đổ bê tông đường nội đồng Khuổi Tấu dài 300m rộng 4 0,12 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

252 Đường nội đồng Nà Luông, xã Quý Quân dài 1km 0,10 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

253 Cầu Khuổi Thoong, xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

254 Đường Kéo Chang - Kể Hiệt, xã Ngọc Đào 0,09 Xã Ngọc Đào 2025-2030 QĐ 398/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018

255
Đường GTNT Nà Lạn - Kể Hiệt xã Ngọc Đào, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng QH mới dài 2,5km
0,18 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

256 Đường GTNT Noóc Mò - Nà Giảo dài 2,5km 0,13 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

257 Đường GTNT Hạ Thôn - Lũng Giàng QH mới dài 0,5km 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

0,08 Xã Hồng Sỹ 2024

0,16 Xã Ngọc Đào 2024

259 Đường GTNĐ Nà Tềnh xóm Nà Rặc QH mới dài 1,5km 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

260 Đường GTNĐ Nà Diển xóm Cốc Chủ dài 1,4km 0,18 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

261 Đường GTNĐ Nà Khuất xóm Cốc Chủ dài 1km 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

258

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Đâu Hồng Sỹ - 

Xóm Noóc Mò, Ngọc Đào, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

262 Đường GTNĐ Nà Rả xóm Cốc Chủ dài 1,4km 0,09 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

263 Đường GTNĐ Gò Hán - Nà Muổng xóm Cốc Chủ 0,14 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

264 Đường GTNT Nà Xả - Nặm Thín Xóm Đào Nam dài 1km 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

265 Đường GTNĐ Tin Khau - Bản Hà QH dài 1,2km 0,08 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

266 Đường GTNĐ Tàng Cải - Khuổi Hính xóm Kéo Chang 0,17 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

267 Đường GTNĐ Bảng Tin - Thôm Muổng xóm Kể Hiệt 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

268
Đổ bê tông đường GTNT (Găn Gù - Biên Thế) xã Ngọc Đào, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,15 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

269 Đường GTNĐ Đông Rẻo - Hồ Đập - Bản Nưa dài 1,4km 0,18 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

270 Đường GT nhà Tư - Cốc Niếng - Khuổi Slấn - Bản Nưa 0,16 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

271 QH đường GTNT Kéo Chang - Găn Gù - Khuổi Vài 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

272 QH đường GTNT Kể Hiệt - Lìm Nặm - Thôm Nuông 0,07 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

273
Đường GTNT Thang Thôm Rẹp - Bản Đoán - Đền thờ Nùng 

Chí Cao
0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

274 Đường GTNT Phai Tẩu - Bản Khoang, xã Ngọc Đào 0,11 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

275 Hệ thống đường giao thông nội đồng xã Ngọc Đào 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

276 Đường nội đồng Đông Rẻo, xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào 0,12 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

277 Cầu Phai Xả - Phia Đán (Cốc Dìa), xã Ngọc Đào 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

278 Cầu Bó Vưởn - Phia Đán, xã Ngọc Đào 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

279 Cầu Bản Đoán, xã Ngọc Đào 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

280 Đường GT Nà Lạn - Khau Cút, xã Ngọc Đào 0,17 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

281
Đường GTNT Lũng Chang (xã Phù Ngọc cũ) - Lũng Giàng 

(xã Hạ Thôn cũ)
0,21 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

282 Cầu vượt lũ xóm Hoằng Rè, xã Ngọc Đào 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

283 Cầu vượt lũ xóm Nà Muổng, xã Ngọc Đào 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

284 Đường NĐ Lăng Rườn - Cốc Chủ, xã Ngọc Đào 0,14 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

285 Cầu vượt lũ xóm Hoằng Rè - Khuổi Rè, xã Ngọc Đào 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

286 Đường GTNT Kẻ Hiệt - Khuổi Vài, xã Ngọc Đào 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

287
Đường nội thị thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (đường 

liên kết vùng) - Rộng 7m
0,25  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

288
Nâng cấp mở rộng đường nội thị Xuân Hòa - Đào Ngạn - Phù 

Ngọc (Cũ)
0,17  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

289 Bến xe huyện Hà Quảng 1,66 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

290
Đường GT nội đồng Bó Nghiềng đến Thiêng Pảo, thị trấn 

Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

3,07  Thị trấn Thông Nông 2024

0,24 Xã Đa Thông 2024

292 Bến xe tại TT Thông Nông 0,40  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

293
Đường nội đồng, cầu treo Tổ 5 sang Tổ 4 thị trấn Thông 

Nông, huyện Hà Quảng
0,12  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

20,77 Thị trấn Xuân Hòa 2024

4,95 Xã Trường Hà 2024

295
Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hoà, 

huyện Hà Quảng
4,20 Thị trấn Xuân Hòa 2024

NQ 65/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Hà 

Quảng; Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về chủ trương đầu tư 

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn 

Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; 

296
Cải tạo sửa chữa đường đi bộ Bác Hồ, xã Trường Hà, huyện 

Hà Quảng
0,15 Xã Trường Hà 2025-2030 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Hà Quảng đề xuất

297
Cải tạo, nâng cấp đường Bản Hoàng – Nà Lẹng, xã Trường 

Hà, huyện Hà Quảng
0,05 Xã Trường Hà 2025-2030 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Hà Quảng đề xuất

298 Đường ra lối mở Nà Quân, xã Cần Yên 0,13 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

299
Đường GTNT Pác Thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,95  Xã Lương Can 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

0,55  Xã Đa Thông 2024

0,60  Xã Lương Thông 2024

0,90  Xã Đa Thông 2024

Đường giao thông liên xã: Xã Lương Can - TT. Thông Nông - 

Xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Đường tránh 

TT Thông Nông)

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Khỉnh, Xã Đa 

Thông - Xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

291

294

300

301

Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án Đường 

tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2

Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Pác Ngàm, Đa Thông - 

Xóm Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

Page 11



STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

0,84  Xã Lương Thông 2024

0,05  Xã Nội Thôn 2024

0,71  Xã Cải Viên 2024

303
Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu B, 

xóm Nhỉ Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,16  Xã Cải Viên 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

0,95  Xã Quý Quân 2024

0,57  Xã Lương Thông 2024

305
Dự án  Định canh, định cư Tả Cán, xã Tổng Cọt, huyện Hà 

Quảng (Đường giao thông từ Tả Cán - Đồn Biên Phòng)
0,90  Xã Tổng Cọt 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia; Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 

31/8/2022 huyện Hà Quảng

0,07 Thị trấn Xuân Hòa 2024

0,43  Xã Ngọc Đào 2024

307

Nâng cấp đường GTNT loại C từ nhà bia tưởng niệm đến 

nhóm Cô Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải Viên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

0,04  Xã Cải Viên 2024

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng Về 

việc phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông 

Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; Quyết định số 

2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng Về 

việc phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc 

phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 

2025"

308
Đường GTNT Xam Kha - Cốc Lại, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,15  Xã Cần Yên 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

309
Đường GTNT xóm Bó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã 

Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,23  Xã Cần Nông 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia; 

310
Đường giao thông nội đồng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng
0,02  Xã Sóc Hà 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia; 

311
Mở mới đường GTNT Lũng Chang - Lũng Khoen xóm Độc 

Kít xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,63  Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

312
Đổ bê tông đường nội đồng (Nà Vừ), xã Ngọc Đào, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,30  Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

313
Đổ bê tông đường GTNT (Tín Đeng-Bó Mèo Văn) xã Ngọc 

Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,15  Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

314
Đổ bê tông đường nội đồng Bó Khuất -Thôm Nưa, xóm Kéo 

Chang, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng
0,07  Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

315
Đường nội đồng Cốc Chia - Nà Tẻ, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,05  Xã Đa Thông 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

0,08  Xã Tổng Cọt 2024

0,05  Xã Hồng Sỹ 2024

317 Bê tông đường GTNT Cha Vạc - nhóm Cô Phầy, xã Cải Viên 0,07  Xã Cải Viên 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

318
Đường GTNT liên xã: Pó Dài xã Nội Thôn - Tả Cán xã Tổng 

Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,25  Xã Nội Thôn 2024

QĐ số 3628/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

0,28  Xã Lũng Nặm 2024

0,23  Xã Trường Hà 2024

320
Mở mới đường GTNT Lũng In-Lũng Chấn, xã Lũng Nặm, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,05  Xã Lũng Nặm 2024

QĐ số 4482/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

319

302

304

Đường giao thông liên xã: Đoạn Lũng Luông, xã Lũng Nặm - 

Bản Hoàng xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Khỉnh, Xã Đa 

Thông - Xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Nhùng, Quý Quân 

- xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

306

316

301

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2; 

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

Đường GTNT liên xã Lũng Lặc - Hồng Sỹ, Thiêng Ngoạ, xã 

Tổng Cọt, huyện Hà Quảng

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Đường giao thông liên xã: Đoạn Co phầy - Tả Piẩu Nội Thôn - 

Ngườm Vài, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Mai Nưa, Xuân Hòa - 

xóm Kể Hiệt, xã Ngọc Đào

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

Page 12



STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

321
Đường GTNT Mũng Mùn-Tràng Đỉ, xã Thượng Thôn, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10  Xã Thượng Thôn 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

322
Đường giao thông nội đồng xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10   Thị trấn Xuân Hòa 2024

QĐ số 4507/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

323
Nâng cấp Quốc lộ 4A (trạm Hà Quảng - Bảo Lạc), quy mô cấp 

III
0,20  Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 - Phụ Lục V

324

Đầu tư nâng cấp, cải tạo đường Quốc lộ 4A trạm từ Km 234 - 

Km 277 thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh - thị trấn Xuân 

Hoà huyện Hà Quảng quy mô cấp III

0,30  Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 - Phụ Lục V

325
Nâng cấp đường tỉnh 204 (Thông Nông - Cần Yên) quy mô 

cấp III, IV
0,24  Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 - Phụ Lục V

326
Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 214 (xã Ngọc Đào – thị trấn 

Xuân Hoà) quy mô cấp V trở lên
0,30  Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 - Phụ Lục V

327
Nâng cấp đường Hồ Chí Minh, quy mô cấp IV (từ tuyến 

nhánh Đôn Chương - Sóc Hà)
0,10  Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 - Phụ Lục V

328
Đường giao thông nông thôn nội đồng xóm Bảng Giàng - xóm 

Đôn Chương
0,05   Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Uỷ ban nhân dân TT Xuân Hoà đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

329
Đường giao thông nông thôn nội đồng xóm Khuổi Pàng - 

Khuổi Tèn
0,06   Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Uỷ ban nhân dân TT Xuân Hoà đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

330 Đường giao thông nông thôn nội đồng Yên Luật - Cốc Gọ 0,04   Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Uỷ ban nhân dân TT Xuân Hoà đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

331
Đường GTNT Vài Thai - Pèng, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,07  Xã Yên Sơn 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

6,84  Xã Yên Sơn 2024

5,19  Xã Thanh Long 2024

333
Đường GTNT nội đồng xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,39  Xã Cần Yên 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

334

Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Bản Láp, xã Quý Quân - 

Nà Cháo, Lũng Mật, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

0,10  Xã Sóc Hà 2024

QĐ số 4441/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

335

Đường giao thông Nà Đuồn (nối tiếp) và xây mới cầu vượt lũ 

Nà Đuốm - Nà Đin xóm Nà Nghiêng, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng

0,05  Xã Sóc Hà 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

336
Đường GTNT xóm Lũng Cát xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,05  Xã Trường Hà 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

337
Ổn định dân cư xóm Cô Mười, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
2,09  Xã Cải Viên 2024

338
Ổn định dân cư xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
3,61  Xã Nội Thôn 2024

339
Nâng cấp, mở rộng đường liên xóm từ Quốc lộ 4A đến Giằng 

Hán – Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
2,58  Xã Tổng Cọt 2024

340
Mở mới tuyến đường Tả Cáp – Nà Ca, xã Cần Nông, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
4,42  Xã Cần Nông 2024

341  Đường giao thông Lũng Lâu - Lũng Vẻn 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

342  Đường giao thông Lũng Vẻn - Cả Giang 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

343  Đường giao thông Lũng Giàng - Pác Khung 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

344  Đường giao thông Lũng Cuối - Lũng Giàng 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

345  Đường trục thôn đoạn từ ngã 3 Tổng Cáng - UBND 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

346  Đường Lũng Lâu - Lũng Nái trong 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

347  Đường từ QL 4A - nhóm Lũng Tẩu 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

348  Đường giao thông Cả Giang - Cả Lủng 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

349  Đường từ đường liên xã - nhóm hộ Ngô Văn Vầng 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

Quyết định số 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc 

Phòng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công 

trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1; Quyết định số 

351/QĐ-BQP ngày 31/01/2023 của Bộ Quốc phòng phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu 

kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/Quân khu 1.

332 Đường giao thông liên xã Thanh Long - Yên Sơn

Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 - Tiểu dự án 2; 

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)
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350  Đường từ Lũng Vẻn trên đi nhà Mạ Thị Xó 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

351  Đường vào nhóm hộ Nặm Thủm 0,10 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

352  Đường từ đầu làng - cuối làng xóm Lũng Sang 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

353  Đường vào nhóm Tâm Đăm, xóm Lũng Sang 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

354  Đường từ nhà ông Bằng - Ông Hình 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

355  Đường vào nhà ông Quân, xóm Tổng Cáng 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

356  Đường từ nhà ông Sâm - ông Cương, xóm Tổng Cáng 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

357  Đường giao thông Pác Rằng - Tẩư Quàng 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

358  Đường giao thông Pồ Trường - Lũng Khuyên 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

359  Đường giao thông Tổng Lống - Tổng Lũng 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

360 Đường giao thông Lũng Hỏa - Tổng Tại 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

361 Đường từ Vầy Mẩy - QL 4A đầu hồ Táy Trên 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

362 Đường từ Lũng Giểng - QL 4A  Đông Cọ 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

363 Đường từ nhóm Rải Tổng- Lũng Lỳ - Hồng Sỹ 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

364 Đường từ Phia Pùng - Bãi rác Rủ Rả Nội Thôn 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

365 Đường từ khu dân cư cửa NVH xóm Lũng Hóng 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

366 Đường từ NVH Lũng Hóng - nhóm Rải Tổng Cũ 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

367
Đường từ nhà anh Ky ( Pác Sạp) - nhà ông Phùng (Sĩ Điêng 

trong)
0,09 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

368 Đường từ Ràng Vi - Nhà Dương Văn Phùng - Lũng Nhùng 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

369 Đường từ NVH - Lý Văn Dénh 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

370 Đường từ NVH - nhà Hàn Văn Linh B 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

371 Đường từ Xác Ngoạ - Keng Vài 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

372 Mở mới đường rẽ đi nhóm Đông Co đi nhóm Lũng Giểng 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

373  Đường nhóm Pàng Dưới 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

374  Đường Nặm Thủm 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

375  Đường NĐ từ đầu làng - Xác Ngoạ 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

376  Đường NĐ Tâm Đăm - điểm trường MN Vần Dính 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

377  Đường từ Lũng Cuối - Lũng Đắc 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

378  Đường từ NVH - Lũng Tật 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

379  Đường từ nhà ông Thứng - Lũng Kuông 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

380  Đường từ NVH - Lũng Ẹc 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

381  Đường từ nhà Mù - Lũng Lặc 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

382  Đường từ Coóc Nhạ - Pò Nư 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

383  Đường từ đường cái - Lũng Bong 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

384  Đường từ đường cái - Coóc Mẫn 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

385  Đường NĐ Lũng Mủm - Cán Pâu 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

386  Đường Lũng Mủm - Táy Sọc 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

387  Đường Lũng Mủm - Pác Cảng 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

388  Đường QL4A - Kéo đoi Bắc 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030
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389  Đường từ QL4A - Khôm Cò 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

390  Đường NĐ nhóm Bản Đâư - nhóm rẫy Pài Tẩư 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

391  Đường NĐ nhóm Cả Lủng - nhóm rẫy Lũng Lặc 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

392  Đừng NĐ nhóm Cả Lủng - nhóm rẫy Trông Ín 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

393  Đường Cốc Pheo - Cả Rải 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

394  Đường NĐ nhóm hộ Cả Lủng Trong - nhóm rẫy Bản Đâư 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

395  Đường ội đồng Cả Giang - Lũng Cát 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

396  Đường Thượng Sơn Sọc Lũng - nhóm Đông Neo 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

397  Đường từ nhóm Đông Neo - Mé Màng 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

398  Đường từ nhóm Đông Neo - Cốc Nhẹng 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

399  Đường từ ngã ba Lũng Mủng - Rẫy Kẽ Hít 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

400  Đường từ Kéo Lũng Pìa Tẩư - Chôm Xanh 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

401  Đường từ nhà Dương Sình Páo - Ngô Văn Nó 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

402  Đường từ Hoàng Văn Sự - nhà Hàn Văn Phong 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

403  Đường từ nhà Ngô Văn Nồng - đất ông Ngô Văn Dế 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

404  Đường GT từ Lũng Hoóng đến Táy trên 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

405 Đường QL 4A Lũng Pìa đi Soọc Lũng 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

406 Đường từ trong xóm đến Lũng Đẩu 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

407  Đường từ QL 4A vào Đán Khao 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

408  Đường từ QL 4A vào Lũng Pìa Sọc 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

409  Đường từ xóm Lũng Mủm lên Sọc Nhỉ Sộ 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

410  Đường từ xóm Lũng Mủm lên Pài Rạng đầu QL 4A 0,03 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

411  Đường đi nương rẫy từ nhóm Lũng Vài xuống Lũng Rè 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

412  Đường NĐ từ QL đến Lũng Khuyên 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

413  Đường NĐ từ Tẩư Bủng đến Khâm Tẩư 0,06 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

414  Đường NĐ từ Tẩư Sũng đến Bài Rảng 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

415  Đường NĐ từ QL 4A đến Tổng Nhạt 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

416  Đường NĐ từ nhà Dương Văn Cường đến QL 4A 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

417  Đường NĐ từ bản Tẩư Bủng đến QL 4A 0,08 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

418  Đường NĐ từ Lũng Ri đến Lũng Đai 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

419  Đường đi nương rẫy từ nhà văn hóa cũ đến Mẩy Đảo 0,05 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

420  Đường từ ngã ba xóm Thượng Sơn đến ngã ba xóm Nặm Giạt 0,07 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

421
Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông (các xóm của 

xã Ngọc Đào)
0,06 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

422
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT Noóc Mò đi Lũng Pẻn, xóm 

Nà Giảo
0,06 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

423 Mở mới GTNT Nà Lạn - Kể Hiệt,  Bản Chá 0,07 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

424 Đường GTNĐ Bản Hà đi Khuổi Hoảng, xóm Bản Hà 0,05 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

425 Đường GTNĐ xóm Kéo Chang 0,06 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

426 Đường từ NVH Lũng Nhùng - Lũng Rì 0,07 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030
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427
Đường giao thông Keng Tao, xóm Lũng Mới, xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,50 Xã Quý Quân 2024

QĐ số 218/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND xã Quý 

Quân; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 

(Dự kiến lần 1)

428 Đường nội đồng Nà Cảng -Khuổi Cảng 0,06 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

429 QH mới đường nội đồng Pác Đập – Nà Sảo 0,07 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

430 QH mới đường nội đồng Nà Cảng - Mò Đoóc 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

431 Đường GTNT Pác Lủng - Lũng Día, xóm Bản Láp 0,06 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

432 Mở mới đường Khuổi Càng 0,07 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

433 Mở mới đường vào đồi chè cũ 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

434 Mở mới đường vào Nà Rưng 0,07 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

435 Đường nội đồng Lũng Tàn 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

436 Đường GTNT từ cầu Tả Sào – Khuổi Phù, xóm Bản Láp 0,02 Xã Quý Quân 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Quý Quân đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

437 Đường GTNT từ cầu Tả Sào – Khuổi Sào, xóm Bản Láp 0,03 Xã Quý Quân 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Quý Quân đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

438 Đường GTNT Co Nâm – Pác Mắng, xóm Nà Pò 0,02 Xã Quý Quân 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Quý Quân đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

439 Đường GTNT nội đồng Lũng Pải, xóm Lũng Mới 0,04 Xã Quý Quân 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Quý Quân đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

440
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trạm y tế cũ đến Khuổi Món, 

xóm Nà Pò
0,02 Xã Quý Quân 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Quý Quân đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

441 Quy hoạch mở mới đường liên xã từ Lũng Lạn- xã Lương Can 0,07 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

442 Mở mới đường từ Bình Lãng (cũ) đi Lương Can 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

443 Đường GTNT Cốc Gạch- Tẩn Phung- Pù Hảo 0,03 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

444 Đường GTNT Thanh Chung - Nà Hẩu 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

445 Đường GTNT từ trụ sở xã - Kéo Nóng 0,03 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

446 Mở mới đường liên xóm Bình Minh - Tẩn Phung 0,04 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

447 Đường giao thông Thượng Hà - Van Phản 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

448 Đường tránh Lũ- xóm Bình Tâm+ Lũng Lạn 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

449 Mở mới đường từ xóm Đoàn Kết- Nguyên Bình 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

450 Đường Giao thông Tắc Té- Thanh Chung 0,07 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

451 Đường GT xóm Bình Tâm- Đoàn Kết 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

452 Đường Giao thông Thắp Thoong, xóm Bình Tâm 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

453 Đường Lũng Vẩy (xóm Thanh Sơn) 0,04 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

454 Đường Lũng Vảy 0,03 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

455 Đường xóm Gằng Thượng 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

456 Đường nội đồng Xóm Thượng Hà- xóm Bình Minh 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

457 Đường Nội đồng Tắc Té- Thôm Đấu (xóm Tắc Té) 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

458
Đường Giao thông nội đồng Thôm Cán - Bản Đâư (xóm Tắc 

Té)
0,03 Xã Thanh Long 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

459 Đường GTNĐ Thượng Hà- Bình Tâm 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

460 Đường nội đồng Nặm Thúm (xóm Tẩn Phung) 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

461 Đường ngõ xóm Tân Phầu 0,04 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

462 Đường ngõ xóm Tàn Pịa 0,03 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

463 Đường ngõ xóm Soóc Lạn 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

464 Đường ngõ xóm vào Tu Cặp 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030
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465 Đường từ nhóm Kha Ma - Phai Luông 0,07 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

466 Đường Bản Đâư xuống Cầu Pẻn 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

467 Đường GTNĐ Lũng Vảy 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

468 Đường nội đồng Cốc Phày - Nà Ma 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

469 Đường nội đồng Cốc Phầy 0,07 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

470 Đường nội đồng Bua Hạ - Khưa Lạ - Nà Dủa 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

471
Đường nội đồng từ nhà văn hoá xóm Bình Tâm đến Bù Giả 

Vài
0,05 Xã Thanh Long 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

472 Mở mới đường nội đồng Bản Đâư đến Nặm Tạc 0,07 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

473 Đường nội đồng Nặm Thúm (xóm Tẩn Phung) 0,04 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

474 Đường nội đồng Cốc Chia xóm Bình Minh 0,06 Xã Thanh Long 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã đề xuất đưa vào Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030

475 Đường ngõ xóm từ Lũng Éng - Trường học xóm Tềnh Quốc 0,03 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

476
Đường từ nhà văn hóa - nhà Triệu Chùng Chẵn xóm Tềnh 

Quốc
0,05 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

477 Đường vào nhóm Tềnh Pù xóm Nặm Đông 0,03 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

478 Đường GTNT Nà Chỏng - Nà Táng xóm Nặm Đông 0,04 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

479 Đường vào nhóm Khum Xỏm xóm Phiêng Pán 0,06 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

480 Đường nội đồng Nà Tủng xóm Nà Ca 0,07 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

481 Đường bê tông Ham Mò - Đông Xà xóm Nà Ca 0,05 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

482 Đường nội đồng Phia Khao xóm Nặm Đông 0,06 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

483 Đường nội đồng Nà Én - Tả Pàng xóm Tả Cáp 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

484
Mở rộng và bê tông hóa đường vào các mốc 

613,615,618,620,622,624,625
0,07 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

485 Quy hoạch đường vào trụ sở công an xã Cần Nông 0,04 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

486 Đường GTNT Khau Dựa đến điểm trường Nặm Hùm 0,05 Xã Cần Nông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Cần Nông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

487 Làm mới đường GTNT Ngàm Vạng - Ngàm Tổng 0,09 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

488
Làm mới đường GTNT từ điểm Trường Ngàm Vạng, xã Yên 

Sơn - xóm Lũng Pèng, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc
0,08 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

489 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Cốc Tắm - Cốc Trà 0,03 Xã Yên Sơn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

490 Bê tông đường GTNT Ngàm Vạng - Vài Thai 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

491
Mở mới đường GTNT tuyến từ nhóm dân cư ông Đặng Phụ 

Hin đến Lũng Un.
0,05 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

492
Mở mới đường GTNT tuyến từ điểm Trường Cốc Trà đến 

Nhiều Lủng.
0,07 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

493
Mở mới đường GTNT tuyến từ nhóm dân cư bà Lục Thị 

Thạch đến nhóm dân cư ông Trịnh Tạ Vần.
0,06 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

494
Mở rộng đường GTNT tuyến từ nhà văn hóa Bình Minh đến 

nhóm hộ ông Hầu Văn Tu
0,03 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

495
Đường giao thông nông thôn Cốc Lùng Dưới - Mò Tèo dài 

1,3 km
0,04 Xã Yên Sơn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

496
Đường tỉnh lộ 215 (Xóm Trà Phìn) điểm đầu (Giáp xã Ngọc 

Động- Điểm cuối giáp Huyện Bảo Lạc)
0,05 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

497
Tuyến đường liên xã từ điểm trường TH Nội Phan, xóm 

Quang Trung 2 (xã Lương Thông)- Nà Pá (xã Đa Thông)
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

498
Tuyến đường giao thông Lũng Duốc (Ngọc Sỹ) - Lũng Tỳ - đi 

xóm Lũng Vai (xóm Cần Nông)
0,08 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

499
Tuyến đường Bản Rịch- Nà Tôm- Lũng Toản (Xóm Quang 

Trung 2- Quốc Thái)
0,05 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

500 Tuyến đường Phan Nọc - Nà Gà (Xóm Quang Trung 2) 0,04 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

501 Tuyến đường Bản Giế - Đông Chia (X. Quang Trung 1) 0,05 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

502 Tuyến đường Lũng Ruốc- Trà Dù (xóm Trà Phìn) 0,08 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030
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503
Quy hoạch mới đường từ điểm trường Lòn Phìn đi tỉnh lộ 215 

xóm Trà Phìn
0,07 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

504
Đường GTNT từ nhà văn hóa Trà Phìn đi điểm trường Lòn 

Phìn, xóm Trà Phìn
0,04 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

505
Quy hoạch mở mới đường từ điểm trường tiểu học Kim Cúc 

đi điểm trường Mầm non + Tiểu học Lũng Po (xóm Kim Cúc)
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

506 Đường GTNT đoạn từ NVH xóm Rặc Rậy đi khu Pắc Có 0,05 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

507
Mở mới đường giao thông Rặc Rậy (khu Pắc Có) - xóm Trà 

Phìn
0,07 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

508 Mở mới đường nội đồng Dẻ Gà 0,09 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

509
Tuyến đường từ nhà văn hóa xóm Phục Quốc 1 đi điểm 

trường Phục Quốc 1 (khu Lũng Súng)
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

510
Tuyến đường từ nhà văn hóa xóm Phục Quốc 1 đi điểm 

trường khu Lũng Có
0,09 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

511
Mở mới đường nội đồng từ Đông Chia - Chộc Tâm - Lũng Mò 

- Lũng Piao - Nà Ke
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

512
Đường từ Lũng Duốc (xóm Ngọc Sỹ) lên Lũng Tôm (xóm Tà 

Phìn) sang Pắc Có xóm Rạc Rậy
0,05 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

513 Mở mới đường kết nối giữa 2 xóm Trà Phìn và Lũng Tỳ 0,08 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

514
Đường từ Lũng Rịch - Lũng Kiến - Nà Mạ (xóm Ngọc Sỹ) nối 

đến Đông Chi (xóm Quang Trung 1)
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

515 Đường dọc bờ sông từ đầu cầu Bản Rịch - Nà Đoỏng 0,07 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

516 Đường từ trung tâm văn hóa xóm Quốc Thái sang Lũng Vai 0,06 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

517 Đường nội đồng từ cầu treo đến Vằng Rụa 0,07 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

518
Đường từ cầu Nà Tôm đến Tổng Lầu, từ cầu treo đến Nà 

Đoỏng
0,09 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

519 Đường nội đồng từ đầu cầu treo Dẻ Gà - Quang Trung 1 0,05 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

520 Mở mới đường nội đồng Pác Tàn - Quang Trung 2 0,06 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

521 Đường nội đồng Nà Tôm 0,08 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

522 Đường nội đồng đầu cầu treo Bản Giế- Phai Dường 0,07 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

523 Xây cầu Bản Tẩử sang bên ruộng Nà Lèm 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

524 Cầu Bản Rịch, xã Lương Thông 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

525 Cầu Nà Tôm, xã Lương Thông 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

526
Cầu giao thông Bản Giế, xóm Quang Trung 1, xã Lương 

Thông
0,03 Xã Lương Thông 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

527 Từ tỉnh lộ 216 vào khu Khuổi Diểu 0,04 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

528 Từ tỉnh lộ 216 vào đường Nà Sai 0,03 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

529 Từ tỉnh lộ 216 vào khu Nà Chia 0,06 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

530 Từ hộ Lý Văn Viết - hộ Hoàng Thị À 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

531 Từ tỉnh lộ 216 vào hộ Vương Công Chức 0,02 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

532 Đường nối giữa các hộ dân nhóm Khuổi Diểu 0,05 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

533 Đường từ phân trường vào nhà văn hoá xóm Cốc Pảng 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

534 Đường từ phân trường đi đến nhà ông Hoàng Văn Hoá 0,06 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

535 Đường từ nhà Triệu Văn Trị đến đường Nà Pài 0,04 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

536
Đường cụm Pác Piảo, cụm Nà Pja, cụm Lũng Pán, cụm Nà 

Tiều
0,05 Xã Lương Can 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

537 Đường ngõ xóm Làng Can 0,06 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

538 Đường từ Đông Pầu đến nhà văn hoá xóm 0,08 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

539 Đường nội đồng xóm Kim Đồng 0,06 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

540 Đường nội đồng xóm Nà Pja 0,05 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030
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541 Đường nội đồng xóm Nà Việt 0,04 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

542 Đường nội đồng xóm Gạm Dầu 0,07 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

543 Đường nội đồng xóm Làng Can 0,06 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

544 Đường nội đồng xóm Đồng Mây 0,07 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

545 Đường nội đồng xóm Cốc Pảng 0,04 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

546 Đường nội đồng xóm Pác Thin 0,05 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

547 Đường GTNT từ tỉnh lộ 216 vào Khuổi Xỏm 0,08 Xã Lương Can 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã đề xuất đưa vào Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030

548 Đường liên xóm Cả Tiểng - Lũng Pủng 0,06 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

549
Đường liên xóm từ nhóm Nhỉ Tảo - nhóm Lũng Tao (Tổng 

Cọt)
0,07 Xã Nội Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

550 Đường liên xóm từ nhỉ Tảo - Lũng Giảng (Tổng Cọt) 0,06 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

551 Đường Chang Ngay - Lũng Suộc 0,03 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

552 Đường Lũng Rèn - Lũng Sẻ 0,02 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

553 Đường nội đồng xóm Pác Hoan 0,07 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

554 Đường nội đồng xóm Nhỉ Tảo 0,08 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

555 Đường nội đồng xóm Ngườm Vài 0,06 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

556 Đường nội đồng xóm Lũng Rại 0,06 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

557 Đường nội đồng xóm Lũng Mảo 0,08 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

558 Đường nội đồng xóm Cả Tiểng 0,07 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

559 Đường nội đồng xóm Lũng Chuống 0,08 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

560 Đường nội đồng xóm Rủ Rả 0,07 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

561 Đường nội đồng xóm Làng Lỷ 0,05 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

562 Đường liên xóm Lũng Chuống - Tiểng Lằm (Xóm Lũng Mảo) 0,05 Xã Nội Thôn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Nội Thôn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

563 Mở mới đường nội vùng phát triển khu dân cư sau chợ 0,06 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

564 Đường giao thông NĐ Ngườm Luông - Lũng Ráu dài 1km 0,03 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Tổng Cọt đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

565 Mở rộng và bê tông đường tuần tra Nà Vài - Phia Xiểm 0,05 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

566 QH mới đường giao thông Bản Gải (dài 600m) 0,03 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

567 QH mới đường nội đồng xóm Đồng Tâm dài 3km 0,06 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

568
QH mới đường GT Nà Pàng dài 800m (Từ Cầu đến đường nội 

đồng Nà Pàng - Bản Gải)
0,03 Xã Cần Yên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

569 QH xây dựng cầu và đường Ngườm Chung (Chợ cũ) 0,05 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

570 QH mới đường GT Ký Trà - Lũng Tỳ dài 1,8km 0,06 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

571 QH đường GT Lũng Chi dài 1,5km 0,05 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

572 Đường GTNT Bản Ái - Nà Pàng dài 1,5km 0,07 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

573 Đường liên xóm Bản Ngẳm - Tự Do - Xam Kha dài 3km 0,06 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

574 Đường vào Bản Chang xóm Đồng Tâm 0,03 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

575 Quy hoạch đường giao thông trong khu vực lối mở Nà Quân 0,09 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

576 Đường Bản Ái - Dẻ Coóc đi Hồng Minh Thượng dài 1,6km 0,07 Xã Cần Yên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

577
Đường giao thông từ nhà VH xóm Hưng Đạo đi chốt dân quân 

thường trực biên giới đất liền dài 1,5km
0,06 Xã Cần Yên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

578
Đường từ TL215 đến Nhóm Lũng Pục (xóm Phiêng Pục) - đi 

xã Đa Thông
0,08 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030
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Năm thực 

hiện
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579
Đường GTNT UBND xã - Hoà Trung, xã Ngọc Động, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Ngọc Động 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

580
Đường từ thổ công xóm Ngọc Chung đi trường tiểu học đến 

giáp TL216
0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

581 Đường Ngườm Nặm (xóm Cốc Phát) - giáp xã Lương Thông 0,04 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

582 Đường nhóm hộ Xà Phìn (xóm Phiêng Phục) 0,06 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

583 Đường từ TL215- Rằng Kheo (xóm Phiêng Phục) 0,08 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

584 Đường từ Rằng Kheo - Bó Mioọc (xóm Phiêng Phục) 0,05 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

585 Đường từ TL215 đến Lũng Khẩu, xóm Phiêng Phục 0,08 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

586 Mở mới Đường GTNT Bó Mioọc 0,06 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

587 Mở mới đường Pác Ngàm - Lũng Nặm xóm Cốc Phát 0,07 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

588 Đường nội đồng Nà Kỳ, xóm Cốc Phát 0,06 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

589
Đường nội đồng Bó Mioọc (Đồng Nặm Thuồm), xóm Phiêng 

Phục
0,08 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

590
Đường giao thông nội đồng đoạn lên Cẩu Khon xóm Mần 

Thượng Hạ
0,07 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

591
Đường nội đồng tại khu Tấn Hẩu cũ tuyến từ Pắc Kéo đến 

Kéo Lỏm xóm Ngọc Chung 
0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

592
Đường nội đồng khu dân cư Tấn Hẩu cũ đi vào Đâư Lủng 

xóm Ngọc Chung
0,04 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

593 Đường từ Bó Mjoọc lên Pu Chóng xóm Phiêng Pục 0,07 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

594
Đường nội đồng từ Rằng Kheo vào Chông Mả xóm Phiêng 

Pục
0,06 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

595
Đường nội đồng từ Bó Mioọc đến Ma Po (xóm Phiêng Pục) 

dài 3,0 km, rộng 3m
0,06 Xã Ngọc Động 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Động đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

596
Đường nội đồng từ Lũng Chản đi Lũng Khuyên (xóm Cốc 

Phát) dài 300m, rộng 3m
0,07 Xã Ngọc Động 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Động đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

597
Đường nội đồng từ miếu thổ công lên Cốc Bó (xóm Ngọc 

Chung) dài 500m, rộng 3m
0,05 Xã Ngọc Động 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Động đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

598
Đường nội đồng từ chân đường đi xóm Mần Thượng Hạ 

xuống Cốc Khảo (xóm Hòa Chung) với chiều dài 500m
0,08 Xã Ngọc Động 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Động đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

599 Đường Bản Rịch - Đông Pàu - Khuổi Mò 0,04 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

600 Đường Nà Lèng - Cốc Cuổi 0,06 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

601 Đường Bản Chang - Phai Thin 0,05 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

602
Đường nội đồng và kè đường Nà Pẩu - Cốc Lùng - Bản Chang 

xóm Long Giang
0,03 Xã Đa Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

603
Đường nội đồng Phai Piếu - Bản Chang, xã Đa Thông, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,14 Xã Đa Thông 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

604 Quy hoạch đường nội đồng Nà Giềng - Phia Đỉ xóm Đà Sa 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

605
Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,33 Xã Đa Thông 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

606
Mở mới tuyến đường từ Nạm Táo vòng sang Lũng Vai sang 

Lũng Khỉnh
0,05 Xã Đa Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

607
Quy hoạch đường nội đồng Nà Pẩu - Bản Chang xóm Long 

Giang
0,03 Xã Đa Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

608 Đường lên nhà văn hóa xóm Lũng Lừa 0,07 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

609 Đường lên nhà văn hóa xóm Sơn Hà 0,06 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

610 Đường nội đồng Bó Bủa: Dài 400m - Rộng 3m 0,08 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

611 Xây mới cầu cứng Nà Pẩu – Đông Hẩu: Rộng 2m 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 
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612
Làm mới đường từ Nà Ngàm – Cốc Cạch (Nà Thôm): Dài 2,5 

km, Rộng 3m
0,09 Xã Đa Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

613
Mở rộng đường từ trục 204 vào Trường Mầm non Thị Xuân 

(Lũng Lừa) – Cốc Đốc
0,02 Xã Đa Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

614 Đường giao thông Khuổi Mò - Nà Thôm, xã Đa Thông 0,06 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

615
Nâng cấp đường GTNT liên xóm Nà Cháo - Lũng Sác - Pác 

Tao
0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

616 Nâng cấp đường GTNT Thua Mo - Nà Nghiềng 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

617 Nâng cấp đường GTNT Nà Nghiềng - Lũng Củm 0,06 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

618 Nâng cấp đường GTNT Lũng Củm-Lũng Vỉ 0,06 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

619 Nâng cấp đường GTNT Lũng Củm - Lũng Sảu 0,07 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

620 Mở mới đường vào khu dân cư Lũng Rài xóm Lũng Pươi 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

621
Mở mới đường GTNT phục vụ phát triển sản xuất từ đầu cầu 

Nà Cháo - Cầu Khuổi Nính  
0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

622 Nối tiếp đường Nà Đuổn đến trường Lê Quảng Ba 0,04 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

623 Cầu đường Nà Đuổn - Nà Đin, xã Sóc Hà 0,01 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

624 Đường nội đồng Co Mặn - Sục Rủng, xã Sóc Hà 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

625 Đường nội đồng Buổng Diển, xã Sóc Hà 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

626 Đường nội đồng Nà Đuổn (đoạn nối tiếp) 0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

627

Đường nội đồng Nà Đin - Thang Bản xóm Cốc Vường (trong 

đó có đoạn đường từ đập Phai Đuổn (sân bóng) - đền thờ 

Nùng Chí Cao)

0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

628
Đường nội đồng từ nhà văn hóa xóm Địa Long lên Nà Đoỏng - 

Thua Tưởng 
0,07 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

629 Mở mới đường GTNT Cả Poóc - Quang Vinh 0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

630 Tuyến đường Cả Poóc - Mã Ba 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

631 Đường GT liên xã Kéo Nặm - Nam Tuấn (Hòa An) 0,07 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

632 Mở mới Đường GTNT Lũng Mòn - Đức Xuân, huyện Hòa An 0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

633 Đường GTNT Lũng Rằng - Lũng Rản 0,04 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

634 Đường GTNT Lũng Rản - Lũng Tàn 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

635 Đường GTNT Lũng Tăng - Lũng Mòn - Cốc Sa 0,05 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

636 Đường GTNT xã Hạ Thôn - Làng Lạp 0,07 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

637 Đường GTNT Cả Poóc - Keng Cả (Bản Đâu) 0,03 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

638 Nâng cấp đường UBND xã Mã Ba - Cả Póoc 0,05 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

639 Đường GTNT Cả Poóc - Mạ Rảng 0,04 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

640 Đường GTNT Keng Cả - Lũng Pỉnh 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

641
Mở mới đường GTNT Lũng Niểng - Lũng Phung - Thành 

Công 
0,07 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

642
Mở mới Đường GTNT Lũng Niểng - Lũng Hoài, xã Mã Ba, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

643 Mở mới đường GTNT Lũng Niểng - Rằng Khoen 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

644 Nâng cấp đường Cả Poóc - Lũng Đá 0,03 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

645 Mở mới đường GTNT Kéo Nặm - Lũng Tì 0,04 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

646 Mở mới tuyến đường vào hang phòng thủ của xã 0,05 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

647 Đường GTNT từ Lũng Hoài - Lũng Tăng, xã Mã Ba 0,06 Xã Mã Ba 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã đề xuất đưa vào Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030

648 Đường giao thông Hồng Sỹ - Tổng Cọt 0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

649 Đường giao thông nông thôn xóm Nặm Thuổm - Lũng Quảng 0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030
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650 Đường giao thông nông thôn Nặm Thuổm - Uổng Luộc 0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

651
Đường giao thông nông thôn Sông Giang - Lũng Dán - Lũng 

Ngần - Noóc Mò
0,05 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

652
Nâng cấp đường giao thông nông thôn Lũng Quảng - Lũng 

Rẩu
0,06 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

653
Đường giao thông nông thôn Lũng Ngần (Hồng Sỹ) - Táy 

Dưới (Thượng Thôn)
0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

654
Đường giao thông nông thôn Lũng Cắm - Lũng Giáng - Keng 

Củ
0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

655 Quy hoạch đường đi vào bãi rác xã Hồng Sỹ 0,07 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

656 Nâng cấp đường GTNT Nặm Thuổm - Lũng Giảo 0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

657 Nâng cấp đường GTNT Lũng Rẩu - Tổng Tại 0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

658 Nâng cấp đường nội đồng Lũng Hóng, xã Hồng Sỹ 0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

659 Nâng cấp đường nội đồng Lũng Lặc, xã Hồng Sỹ 0,03 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

660 Đường khu thương mại du lịch nghỉ dưỡng (Khu Nà Nhình) 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

661
Đường dạo, đường cảnh quan bờ suối lê Nin (đường mòn Hồ 

chí Minh)
0,06 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

662 Đường nội bộ khu trung tâm xã Trường Hà 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

663 Đường Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Pó 0,08 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

664 Đường qua xóm Pác Bó, xã Trường Hà 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

665 Đường vào hang mặt cắt 2,5m trong đó lòng đường 1,5m 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

666 Đường Khu di tích lịch sử Kim Đồng 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

667 Đường tuần tra biên giới Nà Lẹng - Nặm Lìn - Mã Lịp 0,08 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

668 Đường từ xóm Thôm Tửu đến xã Sóc Hà chiều dài 0,8 km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

669
Nâng cấp đường liên xã từ xóm Pác Bó đến xã Lũng Nặm dài: 

2,5km.
0,08 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

670
Đường nhà ông Nông Hiền Hữu - Ngàm Giảo xã Hồng Việt 

dài 1,1km.
0,06 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

671
Đường từ xóm Hòa Mục đến xóm Lũng Loỏng chiều dài 

4,1km
0,07 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

672
Đường liên xóm từ xóm Pác Bó đến xóm Nà Lẹng chiều dài 

3,6km.
0,08 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

673
Đường liên xóm từ xóm Lũng Loỏng đến xóm Mã Lịp chiều 

dài 1,2km.
0,05 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

674 Đường từ xóm Năm Lìn đến xóm Nà Lẹng chiều dài 2,5km 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

675 Nâng cấp sửa chữa đường nội đồng Nà Chang 1,5km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

676 Nâng cấp sửa chữa đường Bó Shop - Kéo Yên 3 km 0,04 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

677 Nấp cấp đường rẽ vào đồng Pò Sấn 200m 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

678 Nâng cấp đường nội đồng Nà Chả 200m 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

679 Nâng cấp đường nội đồng Nà Rụa 250m 0,03 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

680 Nâng cấp tuyến đường Dộc Lủng 300m 0,04 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

681 Đường Nà Piai xóm Bản Hoong 1,5 km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

682 Đường Cốc Lùng - Nà Pìai 4,0 km 0,09 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

683 Sửa chữa đường làng nghề 2,0 km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

684 Đường Nà Cóoc xóm Bản Hoong 400m 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

685 Đường Nội đồng Khuổi Rỉnh 800m 0,04 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

686 Đường mỏ nước xóm Cốc Sâu 200m 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030
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687 Đường Cốc Thỏ xóm Cốc Sâu 300m 0,04 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

688 Đường Thang Pò xóm Cốc Sâu 200m 0,03 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

689 Đường Khuổi Chiến - Mạy Đăm 1,5km 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

690 Đường Lũng Pỉa - Bó Phung 1,0km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

691 Đường Thua Sát - Nà Ngàm 500m 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

692 Đường Phia Đeng xóm Hồng Việt 300m 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

693 Đường mỏ nước Bó Nhung 1,0 km 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

694 Đường mỏ nước Ngườm Nặm: 0,3km 0,04 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

695 Đường nội đồng Lũng Lỏong 2km 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

696 Đường Pò Sà xóm Mã Lịp 300m 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

697 Đường Mã Lịp - Lũng Bó 1km 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

698 Tuyến đường HCM - Nà Pài 2 km 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

699 Đường Thua Phia - Sân vận động 3 km 0,08 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

700 Đường Đỏng Dược - Khuổi Chiến 2 km 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

701 Đường Tin Cạnh - Pác Rụa: 1 km 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

702 Đường Thua Sào - Pác Lũng Mò - Nà Rộc: 1,2 km 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

703 Đường Phia Vẻn - Cốc Chủ  300m 0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

704 Cầu và đường Co Đúc - Thua Phia 400m 0,07 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

705 Nâng cấp đường từ khu trung tâm xã - xóm Cáy Tắc 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

706 Đường liên xóm Cáy Tắc – Bó Xóp: 1,3km (làm mới) 0,07 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

707 Đường liên xóm Nặm Nhũng – xóm Lũng Tú: 2km (làm mới) 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

708
Đường liên xóm Cả Giỏng – xóm Cả Giểng (tỉnh lộ 210): 

800m (làm mới)
0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

709
Đuyến đường liên xóm Cả Giểng – xóm Lũng In: 600m (làm 

mới)
0,07 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

710
Đường từ xóm Lũng In – Đường tỉnh lộ 210 dài 250m; Đường 

từ trung tâm đi Đông Phương 1,2km. Tổng chiều dài: 1,45km.
0,08 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

711

Mở rộng đường xóm Rằng Rụng dài 2,5km; Đường từ trường 

MN đến Canh Đây dài 1,5km; Đường nội đồng nhóm Lũng 

Hoài 0,5km. Tổng chiều dài: 4,5km.

0,08 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

712 Đường Nặm Sấn mốc 681 khoảng 8,0 km 0,09 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

713 Đường Thin Tẳng đến Bó Xóp 1,5km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

714 Đường Lũng Cỏ Trên đến Pác Mén 2,5km 0,07 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

715 Đường Đồng Cốc Tầy đến Đồng Cố Phàng 1,2km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

716 Đường giao thông nhóm Nặm Nhũng Bản 0,5 km 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

717 Đường nội đồng xóm Kéo Quyẻn 5,1km 0,07 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

718

Đường nội đồng Nặm Nhũng gồm các tuyến Thông Sác - 

Lũng Mán 2,0km; Đường nội đồng Nặm Thuổm 1,5km; 

Đường Sác - Cả Mã 1,4km

0,08 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

719 Đường nội đồng xóm Tổng Pỏ mở rộng 2,0 km 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

720 Đuyến đường nội đồng xóm Lũng In 2,0 km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030
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721

Đường nội đồng xóm Lũng Luông: Nhóm Lũng Luông mở 

rộng bê tông dài 2,25 km; Nhóm Pá Rản mở rộng bê tông dài 

1,4 km; Nhóm Lũng Sắng mở rộng bê tông dài 1,0 km; Nhóm 

Sỹ Ngải mở rộng bê tông dài 1,0 km; Nhóm hộ dân Lũng Sắng 

đến đường Quốc lộ 4 dài 2,0km; Tuyến Lũng Luông - Lũng 

Sắng - Pá Rản khoảng 3,0km. Tổng chiều dài: 10,65km.           

0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

722
Xây mới cầu vượt xóm Lũng Luông dài 10m (4 cầu); Cầu 

vượt xóm Sỹ Ngải dài 10m (3 cầu).
0,07 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

723
Đường giao thông liên xã từ trục Lũng Nặm vào trung tâm 

UBND xã Cải Viên - xóm Nặm Đin: khoảng 2km
0,05 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

724 Cải tạo tuyến từ xóm Nặm Đin – Cô Mười: khoảng 2,3km 0,06 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

725
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Nặm Đin dài 

4,6km
0,07 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

726
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Chông Mạ dài 

3,9km
0,06 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

727
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Lũng Pán dài 

3,5km
0,07 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

728
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Tả Piẩu dài 

2,2km
0,05 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

729
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Cả Giáng dài 

2,7km
0,06 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

730
Bê tông hoá các tuyến đường nội đồng xóm Nặm Niệc dài 

2,9km
0,05 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

731 Đường nội đồng khu ruộng Ma Lò - Tổ dân phố số 6 0,05 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

732 Đường vào Trường PTDTBT THCS Lương Thông 0,06 Xã Lương Thông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

733
Mở mới đường giao thông nội đồng Lũng Tỳ: Dài 1,5 km, 

Nền rộng 3m
0,05 Xã Lương Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

734
Mở mới giao thông nông thôn Lũng Tôm – Cốc Phát: Dài 

2,5km, Nền rộng 3m
0,07 Xã Lương Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

735
Mở mới đường giao thông nông thôn từ Tổng Tầu – Xà Phìn: 

Dài 1km, Nền rộng 3m
0,06 Xã Lương Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

736 Bê tông hoá đường Lũng Thốc - Lũng Nặm xóm Lũng Rẩu 0,07 Xã Cải Viên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

737 Đường nội đồng Tằng Po - Lũng Ràng Mui 0,04 Xã Cải Viên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

738 Đường nội đồng Sí Sáy xóm Nhỉ Đú xã Cải Viên 0,03 Xã Cải Viên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

739 Đường giao thông nông thôn Mã Lịp - Nặm Lìn 0,08 Xã Trường Hà 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

740 Đường GTNT Lũng Hẩu - Lũng Túng dài 1,3km 0,07 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

741
Đường GTNT Làng Lình (Xóm Lũng Bông) - Lũng Quảng 

dài 1,2km
0,06 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

742
Đường nội đồng Lũng Ràng - Lũng Tải xóm Rằng Khoen dài 

1,5 km
0,07 Xã Mã Ba 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

743

Đường tuần tra biên giới tỉnh Cao Bằng (Bao gồm các xã: Sóc 

Hà, Trường Hà, Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, 

Cần Nông, Cần Yên)

5,89 Huyện Hà Quảng 2025-2030

Thông báo số 232QK-TM ngày 22/01/2024 của Quân Khu 

1/Bộ Quốc Phòng về viêc Thông báo kết quả khảo sát 

chuẩn bị đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng

VII Đất thủy lợi 7,64

1 Mương thủy lợi Lũng Pỉa (Nà Sác cũ) 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Mương Pò Nghiều, Kép Ké (Nà Sác cũ) 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Mương Cốc Sâu xóm Cốc Sâu (Nà Sác cũ) 0,03 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Mương Nặm Rằm, xã Lũng Nặm dài 600m 0,03 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5
Xây dựng 2 bể nước sinh hoạt tập trung điểm nhóm dân cư 

Lũng Tú
0,02 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6
Xây dựng 1 bể nước sinh hoạt tập trung điểm nhóm dân cư Cả 

Lọ
0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Bể nước sinh hoạt nhóm Kha Bản Trong, xóm Sỹ Điêng 0,02  Xã Thượng Thôn 2025-2030
Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

8
Bể nước sinh hoạt xóm Lũng Gà, xã Thượng Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,01  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

9
Bể công cộng xóm Lũng Mủm (Nhóm Lũng Tẩu 10 hộ, nhóm 

Lũng Mủm 20 hộ, Trảng Đỉ 10 hộ)
0,02  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10 Bể nước sinh hoạt nhóm Lũng Khuối, xóm Sỹ Điêng 0,01  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11 Bể nước sinh hoạt xóm Lũng Cuổi, xóm Lũng Giàng 0,01  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12  Nhóm Lũng Túm 01 bể công cộng - xóm Lũng Túm 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13  Nhóm Lũng Tao 02 bể công cộng - xóm Lũng Túm 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

14 Nhóm Lũng Lẳng 01 bể công cộng  - xóm Lũng Ái 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

15 Nhóm Thiêng Ngoạ 01 bể công cộng - xóm Lũng Ái 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

16
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Cọt Nưa 01 bể áp 

lực, hệ thống dẫn nước vào hộ dân
0,02 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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17 Nhóm Pài Bá xóm Cọt Nưa 02 bể công cộng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18 Nhóm hộ Lũng Mẳn, xóm Cọt Nưa 01 bể công cộng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19 Nhóm Lũng Rỳ 01 bể Công cộng xóm Kéo Sỹ 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

20 Nhóm Rằng Hán 01 bể công cộng - xóm Kéo Sỹ 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

21 Nhóm Lũng Luông 01 bể công cộng - xóm Kéo Sỹ 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

22 Nhóm Kéo Sỹ 01 bể công cộng - xóm Kéo Sỹ 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

23
Mương thủy lợi dẫn nước vào ruộng Nặm Rằng xóm Kéo Sỹ, 

xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Tổng Cọt 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

24
Mương thủy lợi Rằng Hán xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Tổng Cọt 2024

QĐ số 4465/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

25
Mương thủy lợi xóm Cọt Phố 01 tuyến Rằng Pú - Lũng 

Khuyen, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Tổng Cọt 2024

QĐ số 3734/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

26  Nhóm Kéo Nhạn 01 bể công cộng xóm Lũng Giỏng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

27  Nhóm Rằng Đán 01 bể công cộng xóm Lũng Giỏng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

28  Nhóm Lũng Giỏng 01 bể công cộng xóm Lũng Giỏng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

29  Nhóm Khuổi Phia 01 bể công cộng xóm Lũng Giỏng 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

30
Nước sinh hoạt xóm Lũng Tô, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,01 Xã Nội Thôn 2024

QĐ số 4461/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

31
Xây bể nước cộng đồng 03 cái tại 3 xóm: Xóm Lũng Mảo, 

xóm Ngườm Vài, xóm Nhỉ Tảo
0,02 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

32 Xây bể chứa nước công cộng xóm Cha Vạc 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

33
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Cô phầy, xóm Cha 

Vạc 01 bể
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

34
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Bản Khẻng, xóm 

Lũng Rẩu
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

35
Xây bể nước SHTT nhóm hộ Tèng Pô thuộc xóm Chông Mạ, 

xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

36
Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Lũng Tải thuộc xóm 

Chông Mạ
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

37
Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Cả Giáng thuộc xóm 

Đông Có
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

38
Xây bể chứa nước công cộng Đông Có - Lũng Tỏi thuộc xóm 

Đông Có
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

39
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Pác Tém, xóm Lũng 

Rẩu Dự trữ nước tự chảy
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

40
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Lũng Nặm, xóm Lũng 

Rẩu Dự trữ nước tự chảy
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

41 Xây bể chứa nước công cộng  xóm Tả Piẩu 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

42
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Sọc Nặm, xóm Lũng 

Pán
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

43
Xây dựng bể nước SHTT nhóm hộ Cô Mười xóm Nặm Đin, 

xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2024

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng 

V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông 

Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; Quyết định số 

2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v 

phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"

44 Xây bể chứa nước công cộng  xóm Nhỉ Đú 0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

45
Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Pác Có, xóm Nhỉ Đú, 

xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

46
Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Lũng Đa, xóm Nhỉ Đú, 

xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

47
Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Lũng Rẩu B, xóm Nhỉ 

Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

48 Xây bể chứa nước Trường Mầm Non Vân An 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

49
Kè chống sói lở Tôm Tang + Đường nội đồng dọc theo kè bờ 

sông, xóm Quang Trung 1
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

50
Kè chống sói lở Nà Tôm + Đường nội đồng dọc theo kè bờ 

sông, xóm Quang Trung 2
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

51
Kè chống sói lở Bản Rịch + Đường nội đồng dọc theo kè bờ 

sông, xóm Quang Trung 1
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

52
Kè chống sói lở Phai Gà -Phai Dường + Đường nội đồng dọc 

theo kè bờ sông, xóm Quang Trung 1
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

53

Bể chữa nước tập trung xóm Nặm Thuổm (Nhóm Nặm 

Thuổm, nhóm Lũng Giảo, nhóm Lũng Pẻn, nhóm UBND xã 

Sỹ Hai cũ, nhóm Pài Nưa)

0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

54
Bể chứa nước tập trung xóm Pác Táng (Nhóm Lũng Đá, nhóm 

Tả Rỗng, nhóm Cốc Quân, nhóm Sam Phủng)
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

55
Bể nước sinh hoạt tập trung xóm Lũng Rẩu (Nhóm Lũng 

Hóng) xã Hồng Sỹ
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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56
Bể chứa nước tập trung xóm Lũng Bông (Nhóm Lũng Ngần,  

nhóm Làng Lình, nhóm Lũng Sát, nhóm Lũng Bông cũ)
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

57
Bể nước sinh hoạt tập trung xóm Sông Giang (Nhóm Tổng 

Tại, nhóm Sông Giang cũ)
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

58
Bể chứa nước tập trung xóm Lũng Kính (Nhóm Kính Dưới, 

nhóm Lũng Đâư)
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

59

Bể chứa nước tập trung xóm Lũng Ngần (Nhóm Lũng Ngần, 

nhóm Kính Củ, nhóm Lũng Pẻn, nhóm Lũng Hẩu, nhóm Kéo 

Chạm)

0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

60
Bể công công tại nhóm hộ Lũng Sát thuộc xóm Lũng Bông, 

xã Hồng Sỹ (2 Bể)
0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

61 Bể chứa nước Pèng Pế, xóm Lũng Bông, xã Hồng Sỹ 0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

62
Bể công cộng (Nhóm Ổng Luộc và nhóm Pác Kiêng) xóm 

Lũng Quảng
0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

63 Trạm bơm Khuổi Thẩu - Gạm Dầu, xã Lương Can 0,03 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

64 Mương Pác Thin, xã Lương Can, huyện Hà Quảng 0,03 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

65 Mương đập Phia Đeng, xã Lương Can, huyện Hà Quảng 0,07 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

66 Kè chống sói mòn Nà Đỏng, xã Lương Can 0,06 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

67 Kè chống sói mòn Nà Sai, xã Lương Can 0,05 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

68 Trạm bơm Đông Căm xóm Đồng Mây, xã Lương Can 0,01 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

69 Trạm bơm Nà Sai xóm Kim Đồng, xã Lương Can 0,01 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

70
Bể nước sinh hoạt xóm Vài Thai xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng (2 bể)
0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

71
Bể nước sinh hoạt xóm Cốc Trà xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng (Lũng Mọc)
0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

72 Xây mới mương thủy lợi Phia Khao dài 2km 0,04 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

73 Bể chứa nước sinh hoạt xã Ngọc Động 0,05 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

74 Bể nước sinh hoạt Lũng Nặm, xã Ngọc Động 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

75 Hệ thống tiêu úng nước xã Ngọc Động 0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

76 Xây mới mương Cốc Diển đến NVH xóm Lũng Nhùng 0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

77 Xây mới mương Tàn Hạ xóm Hoà Chung dài 1,7km 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

78
Xây mới mương Tềnh Thong – Lũng Nhùng xóm Ngọc 

Chung dài 1,0km
0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

79 Xây mới mương Mần Hạ xóm Mần Thượng Hạ dài 1,0km 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

80 Xây mới mương Tấn Hẩu xóm Ngọc Chung dài 270m 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

81 Xây mới mương Lũng Tó xóm Hoà Chung dài 2,0km 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

82 Xây mới mương Mần Thượng xóm Mần Thượng Hạ 0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

83 Xây mới mương Bản Đâư xóm Nặm Ngùa dài 550m 0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

84 Công trình nước sinh hoạt Bó Mioọc xóm Phiêng Pục 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

85 Mương thủy lợi Nà Ca dài 1,5km 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

86 Kè chống sạt lỡ Thang Tả dài 1,2km 0,05 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

87 Kè chống sạt lỡ Tả Cáp dài 1,5km 0,03 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

88 Kè chống sạt lỡ Phiêng Pán dài 2km 0,04 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

89 Nước sinh hoạt Phiêng Pán dài 1,5km 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

90
Mương Lũng Bùng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
0,05 Xã Cần Yên 2024

QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND xã Cần 

Yên; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 

(Dự kiến lần 1)

91 Xây dựng mương Nà Lủng dài 1km 0,03 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

92

Bể nước sinh hoạt các xóm: Xóm Bản Gải, xóm Khuổi Vài, 

Nặm Thuổm xóm Xam Kha, xóm Hưng Đạo, Lũng Pủ xóm 

Nà Lủng, xóm Biên Cương, Phia Đén xóm Bản Ngẳm

0,03 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

93 Xây dựng mương Nà Pá, xã Đa Thông dài 600m 0,02  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

94 Xây dựng mương Khuổi Mò, xã Đa Thông 0,02  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

95

Bể nước sinh hoạt tập trung: Đồi Nàng Tiên xóm Long Giang, 

xóm Ma Pản, xóm Lũng Lừa, xóm Pác Ngàm, Cốc Cuổi xóm 

Sơn Hà

0,03  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

96 Kè chống xói lở Nà Pẩu - Phai Tác 0,05  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

97
Nâng cấp đập, mương Cầu Máng xóm Nà Cháo xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

98 Bể nước sinh hoạt xã Thanh Long 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030

99 Mương thoát lũ xóm Bản Đâư 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

100 Xây dựng mương xóm Lũng Vảy 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

101 Công trình bể nước sinh hoạt Bua Hạ 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

102 Xây dựng mương Nà Rả dài 1,3km 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

103 Công trình nước sinh hoạt Khinh Thượng 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

104 Xây dựng mương Khinh Thượng 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

105 Mương tiêu úng Khinh Hạ 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

106 Cống chống úng Nà Dủa 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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107

Đầu tư xây mới, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt các 

xóm: xóm Đoàn Kết, xóm Thượng Hà, xóm Bình Tâm, xóm 

Bình Minh, xóm Lũng Lạn, xóm Tắc Ké, xóm Tắp Ná

0,01 Xã Thanh Long 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

108
Cải tạo nâng cấp tuyến mương thủy lợi Phai Luông đến xóm 

Bình Minh
0,01 Xã Thanh Long 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Long đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

109 Bể nước sinh hoạt xóm Tăm Pỉn 0,01 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

110
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Lũng Hoài (Nhóm Chắm 

Ché, nhóm Lũng Giảo, nhóm Ngàm Háo)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

111
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Rằng Khoen (Nhóm Rằng 

Khoen, nhóm Khoen Tuống, nhóm Khum Lậc)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

112
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Kéo Nặm (Nhóm Kéo 

Nặm, nhóm Cốc Sa, nhóm Làng Lạp)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

113
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Lũng Niểng (Nhóm Lũng 

Niểng, nhóm Mạ Rảng)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

114
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Cả Poóc (Nhóm Cả Poóc, 

nhóm Keng Cả, nhóm Cốc Pheo)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

115
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Lũng Pheo (Nhóm Lũng 

Pheo, nhóm Tổng Đá)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

116
Bể nước sinh hoạt công cộng xóm Thành Công (Nhóm Lũng 

Riểng, nhóm Lũng Rản, nhóm Thin Tẳng)
0,01 Xã Mã Ba 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

117 Xây mới bể nước Khuổi Tấu, xóm Nà Pò, xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

118 Xây dựng Phai Thoong Quang 0,05 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

119
Kênh mương cấp 3 do xã quản lý nâng cấp và xây dựng 14 

kênh mương dài 19km
0,09 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

120 Xây dựng mương Co Đúc - Hoàng Tung 0,07 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

121 Bể nước Lũng Pẻn xóm Noóc Mò 0,03 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

122
Xây mới bể chứa nước SH nhóm Pàng Trên, xóm Lũng Vẻn, 

xã Thượng Thôn
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

123
Xây mới 2 bể chứa nước SH cho nhóm hộ Lũng Giàng 9 hộ, 

Lũng Cuổi 17 hộ
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

124
Xây mới bể chứa nước SH nhóm trong 24 hộ, nhóm ngoài 13 

hộ + đường ống dẫn nước cho các hộ xóm Tổng Cáng
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

125
Xây mới 1 bể chứa nước SH cho nhóm Lũng Pùng 10 hộ, 

Lũng Xám 15 hộ (xóm Lũng Nái)
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

126

Xây mới bể chứa nước SH nhóm hộ Cốc Ke 8 hộ, nhóm Bản 

Đâư 7 hộ, nhóm Cải Rải 11 hộ, nhóm Cả Lủng 7 hộ, Nặm Nà 

6 hộ (2 bể xóm Cả Giang)

0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

127
Xây mới bể chứa nước SH nhóm Nặm Giạt cũ 45 hộ, nhóm hộ 

Lũng Hoả 33 hộ (xóm Nặm Giạt)
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

128
Xây mới 3 bể chứa nước SH nhóm Lũng Tu 16 hộ, nhóm 

Keng Vài Trong 5 hộ
0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

129 Xây mới bể chứa nước sinh hoạt cho xóm Lũng Vẻn 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

130

Xây bể chứa nước cho xóm Táy Trên (nhóm Đông Cọ 44 hộ, 

nhóm Lũng Tủng 11 hộ, nhóm Lũng Pang 5 hộ, nhóm Lũng 

Rị 22 hộ)

0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

131 Bể nước sinh hoạt nhóm Sỹ Điêng Trong, xóm Sỹ Điêng 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

132 QH trạm bơm (tưới 50 ha) tại xóm Đào Nam 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

133 Xây dựng bể chứa nước sinh hoạt xóm Đào Nam (30 hộ) 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

134 Xây mới trạm bơm tại xóm Đào Bắc 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

135
Công trình trạm bơm nước từ xóm Nà Rặc (Nà Lạn) sang xóm 

Kể Hiệt
0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

136 Tuyến mương thủy lợi từ Bó Hoạt xuống Bó Mạ 0,03 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

137 Xây dựng tuyến mương Thoang Quang 0,05 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

138 Xây đập dâng xóm Nà Giảo, xã Ngọc Đào 0,05 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

139 Xây dựng bể chứa nước Noóc Mò - Nà Giảo 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

140 Sửa chữa, nâng cấp bể nước SH xóm Đào Nam (144 Hộ) 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

141 Sửa chữa, nâng cấp bể nước SH Thin Tẳng xóm Nà Giảo 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

142 Xây dựng bể nước SH Lũng Giàng, xóm Bản Bó 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

143 Xây dựng bể nước SH xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

144 Xây dựng bể nước SH xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

145 Xây dựng mương Nà Tao, xã Quý Quân 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

146 Đập dâng Khuổi Cậu, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030
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147 Xây mới kè Bản Láp, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

148 Xây mới kè Nà Pò, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng 0,06 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

149
Bể nước sinh hoạt các xóm Lũng Nhùng, xóm Tềnh Cà Lừa 

(71 hộ hưởng lợi: 110 m3)
0,01 Xã Quý Quân 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

150 Mở mới đường ống dẫn nước (25 km) 0,02 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

151 Xây bể chứa nước SHTT xóm Bản Láp, xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

152 Công trình nước SHTT khu Tang Lừa xóm Tềnh Cà Lừa 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

153 Công trình nước SHTT khu Nà Pò xóm Nà Pò 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

154 Công trình nước SHTT Lũng Nhùng, Lũng Vài 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

155
Xây mới mương Cốc Tả- nối với mương cũ đoạn nhà ông 

Nông Văn Thắng xóm Nặm Đông
0,05 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

156 Bể nước sinh hoạt Phiêng Pán 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

157 Kè bờ suối xóm Nặm Đông (2km) 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

158 Công trình nước sinh hoạt xóm Nà Ca, xã Cần Nông 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

159
Bể nước sinh hoạt cho nhóm hộ Bó Moọc, Phia Rạc, Tềnh Pù 

xóm Nặm Đông (3 bể)
0,03 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

160 Bể nước sinh hoạt xóm Tềnh Quốc (3 bể) 0,03 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

161 Bể nước sinh hoạt cho nhóm Nà Cháp xóm Tả Cáp (1 bể) 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

162
Bể nước sinh hoạt cho nhóm Nà Ca và Coóc Lại xóm Nà Ca 

(2 bể)
0,04 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

163
Bể nước sinh hoạt cho nhóm Khum Xỏm và khu gần trường 

học (2 bể) xóm Phiêng Pán
0,02 Xã Cần Nông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

164 Xây mới mương Coóc Cám  xóm Tềnh Quốc 0,04 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

165
Sửa chữa nâng cấp công trình nước sinh hoạt xóm Tả Cáp, 

xóm Lũng Vai, xã Cần Nông
0,01 Xã Cần Nông 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

166 Mương thủy lợi Nặm Cốp, xã Yên Sơn 0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

167 Bể chứa nước xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn (2 bể) 0,04 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

168 Bể chứa nước xóm Bình Minh xã Yên Sơn (3 bể) 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

169 Trạm bơm Cốc Rầy, xóm Bình Minh 0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

170 Nâng cấp, sửa chữa đập Khuổi Pản, xóm Phia Khao 0,03 Xã Yên Sơn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

171 Công trình nước SHTT xóm Phia Khao (Khao Thượng) 0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

172
Quy hoạch bể nước và đường ống dẫn nước Trà Phìn (Nhóm 

Lũng Tôm)
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

173 Quy hoạch bể nước và đường ống dẫn nước Khủ Khuốt 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

174 Làm mới nước SHTT Đông Chia, xã Lương Thông 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

175 Làm mới nước SHTT Khỉ Khuất, xã Lương Thông 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

176
Làm mới nước SHTT Nà Tôm, Quang Trung 2, xã Lương 

Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,01 Xã Lương Thông 2024

QĐ số 4479/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

177 Làm mới nước SHTT Lòn Phìn (Tự chảy) 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

178 Làm mới nước SHTT Lũng Tôm (Tự chảy) 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

179
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Phục Quốc 1 (Nhóm 

Lũng Vai)
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

180 Xây bể nước SHTT Nội Phan (Tự chảy) 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

181 Làm mới Lũng cốc mạy tỳ - Đến trung tâm xóm Lũng Tỳ 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

182 Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Kim Cúc 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

183 Xây bể nước cho nhà văn hóa xóm Quốc Thái 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

184 Xây mới trạm bơm nước sinh hoạt ở xóm Quang Trung 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

185
Xây trạm bơm Nà Gì đến Tẳng Ngai + Nà Đoỏng, xóm Quang 

Trung 2
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

186
Xây mới mương thủy lợi từ Cốc Sâu - Vằng Rụa, xóm Quang 

Trung 2
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030
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187 Quy hoạch kè bờ sông xã Lương Thông 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

188 Xây mới mương Nà Tôm, xóm Quang Trung 2 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

189 Xây mới mương Nà Rài, xóm Dẻ Gà 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

190 Xây mới mương Phai Nộc + Sân tiêu năng 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

191 Xây mới mương Pác Xèn - Nà Táng, xóm Quang Trung 2 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

192
Kè chống sói lở 2 bên bờ sông từ Phai Dường - Phai Pèng 

(xóm Quang Trung 1)
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

193 Quy hoạch kè bờ sông xóm Quang Trung 2 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

194
Xây kè chống sạt lở từ Phai Tổng - cầu Bản Rịch, xóm Quang 

Trung 2
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

195 Xây kè chống sạt lở từ Cốc Ít đến Vằng Rụa + Bưởm Phạc 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

196
Kè chống sói lở Đập Phai Chẩu- đầu cầu treo Dẻ Gà + Đường 

nội đồng dọc theo kè bờ sông, xóm Dẻ Gà
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

197 Mở rộng Mương Pèng, Nà Ke 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

198
Kè bờ sông chống sói lở xóm Kim Đồng, xã Lương Can, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Lương Can 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

199
Kè bờ sông chống sói lở xóm Nà Việt, xã Lương Can, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Lương Can 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

200
Kè bờ sông chống sói lở xóm Làng Can, xã Lương Can, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Lương Can 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

201
Kè bờ sông chống sói lở xóm Đồng Mây, xã Lương Can, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Lương Can 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

202 Công trình nước SHTT Nà Tiều - Lũng Pán 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

203 Công trình nước SHTT Lũng Đẩy 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

204 Công trình nước SHTT Nà Sai - Khuổi Diểu 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

205 Công trình nước SHTT Gạm Dầu, xã Lương Can 0,02 Xã Lương Can 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

206 Sữa chữa nước SHTT Nà Chia - xóm Kim Đồng 0,01 Xã Lương Can 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

207 Bể nước sinh hoạt Cốc Phầy xóm Đồng Tâm 0,01 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

208 Kè chống sạt lỡ bờ suối các xóm trên địa bàn xã Cần Yên 0,03 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

209 Xây mới bể cấp nước sạch Xà Phìn, xóm Phiêng Phục 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

210
Đầu tư xây mới bể nước tập trung có khối lượng 1.000 m3 tại 

Bó Mioọc xóm Phiêng Pục
0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

211
Đầu tư xây mới bể nước tập trung có khối lượng 1.000 m3 

xóm Cốc Phát
0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

212 Xây mới bê nước sinh hoạt khu Lũng Nặm, xóm Cốc Phát 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

213
Xây kè 2 bên bờ sông Nà Pài, Bản Ruồm từ trạm bơm xuống 

xóm Bắc Hưng Đạo
0,05 Xã Đa Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

214 Xây kè bờ sông từ cầu cứng đến Nà Bản Đà Sa 0,05 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

215 Xây mới mương Lũng Roài: Dài 500m - Rộng 80cm 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

216
Xây mới mương Lũng Tàn (Cốc Qủy – Đông Lầu): Dài 1,5km 

- Rộng 40cm
0,03 Xã Đa Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

217 Xây bể nước công cộng xóm Lũng Khỉnh 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Đa Thông đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

218
Mương tưới nối tiếp đoạn mương đối diện nhà ông Lý Văn 

Lâm thuộc Lũng Vài xuống xứ đồng Bó Mây
0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

219
Mương thoát nước từ đầu ruộng ông Nông Văn Bằng thoát ra 

suối(thuộc xứ đồng Nà Rài)
0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

220

Mương thoát nước từ đầu ruộng ông Nông Ngọc Bến qua đầu 

ruộng bà Đàm Thị Oanh thoát ra suối. (thuộc Nà Ra, thuộc xứ 

đồng Nà Đuổn)

0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

221
Mương tưới tiêu từ đầu ruộng ông Nông Trung Kiên (Nà 

Cam) xuống khu ruộng Cò Pàng thoát ra suối
0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

222
Mương 3 mặt từ đầu ruộng ông Tuấn đến ông Thàn (đoạn Cò 

Lầu đến Tả Khang)
0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

223 Mương xứ đồng Bướng Vạc đến Khuổi Nghiềng 0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

224
Mương Thang Nà đoạn từ đám ruộng ông Nông Văn Hiếu đến 

ruộng ông Hà Văn Duy
0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

225 Nâng cấp tuyến mương Nà Tẳng, xóm Cốc Vường 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

226
Xây mương 3 mặt ở Nà Luông chang và tuyến Nà Rường - 

Bản Đâư
0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030
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227
Mương 3 mặt từ Bó Pựt, dưới đoạn mương đã đề nghị từ trước 

cạnh trạm liên hợp ở Học Thoòng (Trung Quốc ra)
0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

228 Công trình mương Nà Tao, Phạc Nính (Nà Cháo) 0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

229 Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xóm Lũng Pươi 0,01 Xã Sóc Hà 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

230
Mương thuỷ lợi Bó Đăng, Bó Bẩm, Nà Đắc xóm Pác Bó 

1,7km
0,02 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

231

Mương thuỷ lợi Nà Rụ, Nà Đin, Nà Gộc, Tàng Tổng, Bó 

Ương, Nà Gom, Ké Nhại, Nà Hấu, Nà Đỏong, Dục Lủng, Co 

Làng, Hắc Ròi, Co xa- Ké Nhại, mương trước nhà ông Cường 

xóm Bản Hoàng 1,55km

0,03 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

232

Mương thuỷ lợi Nà Lắc, Bà Điềm, Phai Hương, Nà Piai, Nà 

Đắc, Pò Điểm, Bản Cáu, Nà Pà, Tà Kiểm xóm Bản Hoong 

1,75km

0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

233
Mương thuỷ lợi Lũng Pỉa, Nặm Thuổm, Thôm Tẩu, Cốc Quắn 

- Cốc Kéo xóm Hồng Việt 2,92km.
0,03 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

234
Mương thuỷ lợi Bưởng Eng từ phai Nà Mạ - Kim Đồng, Nà 

Mạ - Cốc Mình, Phia Đeng - Thôm Pia xóm Nà Mạ 2,35km
0,02 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

235

Mương thuỷ lợi Khuổi Nọi - Co Sả, Nà Pài- Sóc Ngọn; Rỏong 

Hoa - Khuổi Chiến, Co Chí, Bó Ping - ruộng nhà ông Thiết, 

Khuổi Luông - Đỏng Dược, Thin Tảng Đỏng Để, Khuổi Vấn, 

Pác Tổng - Cốc Quân, Thua Sào, Nà Đèn - Nà Pài, Lũng Mò - 

Pác Ngả và các tuyến mương chung trong xóm thuộc xóm 

Hoà Mục 6,13km

0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

236 Mương thuỷ lợi Rỏong Pheo xóm Cốc Sâu 0,8km 0,03 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

237

Hệ thống cấp nước tại khu thương mại dịch vụ tại Nà Nhình: 

Sử dụng nước từ suối Lê - Nin, bơm lên bể chứa và xử lý - bể 

chứa - đường ống HDPE 110-50-40 dẫn đến công trình. 

0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

238

Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xóm Hòa Mục: Khu 

vực Rỏng Ché xây dựng bể đầu nguồn vừa là bể áp lực, đường 

ống HDPE 50-32 đến các hộ dân. 

0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

239

Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xóm Hồng Việt: Xây 

dựng bể đầu nguồn vừa là bể áp lực, đường ống HDPE 50-32 

đến các hộ dân. 

0,06 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

240
Nâng cấp hệ thống cấp nước xóm Nà Lẹng sửa chữa đường 

ống và bể đầu nguồn.
0,03 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

241
Nâng cấp hệ thống cấp nước xóm Nặm Lìn sửa chữa đường 

ống và bể đầu nguồn.
0,03 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

242
Xây dựng đập Khuổi Miều xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,05 Xã Trường Hà 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Trường Hà đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

243 Xây dựng bể nước sinh hoạt tập trung xóm Cốc Sâu 0,01 Xã Trường Hà 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

244
Bể nước sinh hoạt tập trung: Xóm Mã Lịp 2 bể, Xóm Lũng 

Loỏng 1 bể, Lũng Pỉa xóm Hồng Việt 1 bể)
0,03 Xã Trường Hà 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

245 Xây mương thủy lợi Cao Bó - Nặm Nhũng dài 1,2km 0,03 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

246 Xây mương thủy lợi Bó Phun - đầu ruộng ông Thòn dài 1,2km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

247 Xây mương nội đồng từ mỏ Bó Mùng - Bó Hoa dài 1,2km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

248 Xây mương nội đồng tại xóm Kéo Quyẻn dài 1,0km 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

249 Xây mương nội đồng Đông Khau - Bản Đôn dài 2,0km 0,03 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

250 Xây mương nội đồng tại xóm Lũng Luông dài 2,0km 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

251 Xây mương nội đồng tại nhóm xóm Pá Rản dài 0,8km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

252 Xây mương nội đồng tại xóm Rằng Rụng dài 2,2km 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

253 Xây mương nội đồng tại xóm Lũng Tú dài 2,0km 0,06 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

254
Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 100m3: 1 bể xóm Cáy 

Tắc
0,02 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

255
Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 100m3: 2 bể xóm 

Lũng Tú
0,04 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

256
 Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 100m3: 2 bể xóm 

Rằng Rụng
0,04 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

257
 Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 100m3: 1 bể xóm 

Lũng In
0,02 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

258
  Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 50m3: 1 bể xóm 

Lũng In
0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

259
 Xây dựng mới bể nước bê tông cốt thép 100m3: 1 bể xóm 

Lũng Chẩn
0,02 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

260 Công trình nước SHTT điểm dân cư Lũng Quảng 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

261 Công trình nước SHTT điểm dân cư Lũng Mu 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

262 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Ảng Bó 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024
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263 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Po Tán 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

264 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Keng Đây 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

265 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Bó Chất 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

266 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Bó Sóp 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

267 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Phia Théc 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

268 Xây quây thành mỏ nước nhóm hộ Cả Lọ 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

269 Công trình nước SHTT điểm nhóm dân cư Nặm Rằng 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

270
Cải tạo mỏ nước Kéo Quang và xây dựng 01 bể chứa nước 

nhóm hộ Sặc Sèn 200m3 tại xóm Lũng Rẩu
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

271
Xây dựng bể chứa nước 200m3 nhóm Lũng Pán, Eng Mạy và 

01 bể Trường PTDTBT THCS Cải Viên tại xóm Lũng Pán
0,03 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

272 Xây dựng 01 bể chứa nước 200m3 xóm Nặm Niệc 0,02 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

273
Xây dựng tuyến mương thủy lợi tại xóm Nặm Đin khoảng 

2,0km
0,03 Xã Cải Viên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

274 Xây dựng tuyến mương thủy lợi tại xóm Chông Mạ 2,0km 0,03 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

275 Xây bể nước SHTT nhóm hộ Lũng Thốc, xóm Lũng Rẩu 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

276
Xây bể nước SHTT xóm Lũng Pán (Nhóm Lũng Pán + 

Trường Cấp II)
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

277 Xây bể chứa nước công cộng  xóm Cha Vạc 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

278 Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Cô phầy 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

279 Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Lũng Thốc 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

280 Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Bản Khẻng 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

281 Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Pác Tém 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

282
Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Lũng Nặm, xóm Lũng 

Rẩu Dự trữ nước tự chảy
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

283 Xây bể chứa nước công cộng Nhóm Rẫy Cháng 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

284 Xây bể chứa nước công cộng  nhóm hộ Cô Mười 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

285 Xây bể chứa nước công cộng  xóm nhóm Làng dưới 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

286 Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Pác Có 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

287 Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Lũng Đa 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

288 Xây bể chứa nước công cộng nhóm hộ Lũng Rẩu B 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

289 Kè bờ sông Dẻ Rào từ cầu Cốc Đông - Bó Nghiềng 0,08 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

290 Cứng hoá mương Nà Goại - Tổ dân phố số 5 0,05 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

291 Công trình nước SHTT Lũng Quang - Tổ dân phố 6 0,01 Thị trấn Thông Nông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

292
Xây kè bờ suối Tả Rọt (đoạn từ cầu Lũng Vịt đến khu ruộng 

Ma Lò)
0,08 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân TT Thông Nông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

293
Bể nước sinh hoạt cộng đồng xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Mã Ba 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia;

294 Kè chống sạt lở xóm Dẻ Gà, Bản Lích, xã Lương Thông 0,04 Xã Lương Thông 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

295
Xây mới công trình mương thủy lợi Nà Pèo: Dài 1,5km, xóm 

Phục Quốc 2
0,03 Xã Lương Thông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

296 Xây bể nước sinh hoạt nhà văn hóa Lũng Tỳ 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

297 Xây bể nước sinh hoạt xóm Ngọc Sỹ 2 bể 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

298
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Quang Trung 1 

(Nhóm Đông Chia)
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

299 Xây mới nước sinh hoạt tập trung Tả Bốc 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

300 Xây mới nước sinh hoạt tập trung Pác Có - Lũng Sỉ 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

301 Xây mới bể nước sinh hoạt tập trung xóm Phục Quốc 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024
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302 Nâng cấp, sữa chữa  nước sinh hoạt tâp trung  Lũng Khoen 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

303
Nâng cấp, sữa chữa  nước sinh hoạt tâp trung  Lũng Nặp, 

Lũng Toản
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

304 Nâng cấp, sữa chữa  nước sinh hoạt tâp trung Cằn Thôm 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

305
Bể nước sinh hoạt tập trung xóm Rủ Rả, xã Nội Thôn, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao bằng
0,01 Xã Nội Thôn 2024

Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

306 Công trình bể nước công cộng xóm Làng Lỷ 0,01 Xã Nội Thôn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Nội Thôn đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

307 Xây dựng hệ thống nước tự chảy Bó Ngần Lũng Rỳ 0,01 Xã Nội Thôn 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

308
Công trình nước SHTT xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,01 Thị trấn Xuân Hòa 2024

QĐ số 720a/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thị trấn 

Xuân Hòa; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

309
Công trình nước SHTT xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,01 Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

310
Đập, mương thủy lợi Mốc 632, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,12 Xã Cần Yên 2024

Quyết định số 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc 

Phòng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công 

trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1; Quyết định số 

351/QĐ-BQP ngày 31/01/2023 của Bộ Quốc phòng phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu 

kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng/Quân khu 1

311
Quy hoạch di dời trạm bơm Hoằng Rè, tổ Xuân Lộc, thị trấn 

Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,10 Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

312 Cống thu mương Khuổi Rẹp 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

313 Đập (Mương) Pò Mản 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

314 Đập (Mương) Phiêng Pán 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

315 Đập Thôm Tẩu 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

316 Đập (Mương) Nà Lẹc 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

317 Đập (Mương) Dộc Tạc 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

318 Đập (Mương) Sĩ Điếng 0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

319 Đập Phai Thin 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

320 Đập Phai Bản Hà 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

321 Đập Phai Rỏong Kín 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

322 Trạm thu gom xử lý nước thải 500m3/ngđ tại xóm Nà Vạc 0,25  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

323 Trạm thu gom xử lý nước thải tại Thị trấn Thông Nông 0,25 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

VIII Đất năng lượng 0,40

1 Xây mới 3 trạm biến áp (Táy Dưới, Lũng Hỏa) 0,01  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Xây dựng Trạm biến áp tại ngã ba Sý Sày 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Xây dựng Trạm biến áp tại xóm Cha Vạc 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Điện sinh hoạt Lũng Khoen xóm Phục Quốc 1 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Điện sinh hoạt Lũng Có xóm Phục Quốc 1 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Điện sinh hoạt Tềnh Khoang xóm Phục Quốc 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Điện sinh hoạt Rặc Rậy 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Trạm biến áp xóm Ngọc Sỹ 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9 Trạm biến áp xóm Phục Quốc 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10 NC đường điện, bổ sung cột điện các xóm xã Hồng Sỹ 0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11 Xây trạm biến áp Lũng Túp (Cũ) 0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12
Nâng cấp đường điện, bổ sung cột điện tại các xóm Cốc Trà, 

Cốc Lùng, Ngàm Vạng, Vài Thai
0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13 Trạm biến áp và đường dây tại xóm Kéo Nặm 0,01 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

14 Đường dây 35kv dài 2,5km 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

15 Công trình chống quá tải lưới điện 0,01  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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16

Xây mới trạm biến áp mới 5 trạm; xây mới đường dây 35kv 

chiều dài 4,47km; xây mới đường dây 0,4kv các loại chiều dài 

15km

0,01  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17 Kéo đường điện vào xóm Lũng Mủm 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

18 Trạm biến áp 0,4 kv (xóm Kéo Chang) 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

19 Trạm biến áp 0,4 kv (xóm Kể Hiệt) 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

20 Trạm biến áp Lũng Xàm 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

21 Điện sinh hoạt xóm Trà Phìn 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

22 Kéo điện từ Lũng Pèo - Phục Quốc 1 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

23
Quy hoạch xây dựng đường dây 0,40 KVA và TBA 100KV 

Ngọc Sỹ, TBA Lũng Pèo, xóm Phục Quốc 2
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

24
Kéo điện lên 2 nhóm dân Lũng Nặp  và Cốc Tào (20 hộ chưa 

có điện )
0,01 Xã Lương Thông 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

25 Kéo điện cho nhóm Lũng Sỷ, nhóm Pác Co 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

26 Xây trạm biến áp cho xóm Trà Phìn (nhóm Tổng Tầu) 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

27 Kéo điện từ nội phan đến nhóm Nặm Táo 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

28 Kéo điện lưới các nhóm hộ Lũng Tỳ 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Lương Thông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

0,01 Xã Cần Yên 2024

0,03 Xã Lương Can 2024

30
Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

năm 2025
0,03 Huyện Hà Quảng 2025

Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng; Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 

26/7/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cao Bằng; Đề án 

thiết kế định hướng phát triển lưới điện trung - hạ áp tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 đã được Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc phê duyệt tại Quyết định số 1470/QĐ-

EVNNPC ngày 17/6/2021

31

Đường dây 110kV: 

Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hà Quảng chuyển tiếp trên 

đường dây 110kV Hòa An - Bảo Lâm

0,01 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng

32 Đường dây trung áp huyện Hà Quảng 0,01 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng

33 Trạm biến áp 110 KV Thông Nông 0,01 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng

34 Trạm biến áp 110 KV Hà Quảng 0,01 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng

35 Trạm biến áp phân phối huyện Hà Quảng 0,01 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Công văn số 277/PCCB-KT ngày 30/01/2024 của Công ty 

điện lực Cao Bằng

IX Đất bưu chính viễn thông 1,55

1 Trạm phát thanh xã Trường Hà 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Bưu điện văn hoá xã Yên Sơn 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Bưu điện văn hoá xã Cần Nông 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 QH bưu điện văn hoá xã Thượng Thôn 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

5
Chuyển nhà bếp của Trụ sở UBND xã Đào Ngạn cũ thành 

điểm bưu điện văn hóa xã Ngọc Đào
0,04 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

6 QH bưu điện văn hoá xã Quý Quân 0,06 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

7 Xây trạm phát sóng điện thoại tại xóm Trà Phìn 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

8 Xây trạm phát sóng điện thoại tại xóm Phục Quốc 1 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

9 Xây trạm phát sóng điện thoại tại xóm Lũng Tỳ 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

10 Xây trạm phát sóng điện thoại tại xóm Hồng Thái 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

11 Xây trạm phát sóng điện tại trung tâm xóm Quốc Thái 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

12 Xây trạm phát sóng điện tại trung tâm xóm Ngọc Sỹ 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

13 Xây trạm phát sóng điện tại trung tâm xóm Rặc Rậy 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

14 QH bưu điện văn hoá xã Lương Can 0,02 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

15 QH trạm phát sóng truyền thanh 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

16 QH bưu điện văn hoá xã Đa Thông 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

17 Mở rộng bưu điện văn hoá xã Mã Ba 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

18 Mở rộng bưu điện văn hoá xã Hồng Sỹ 0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

Quyết định số 1303/QĐ-EVNNPC ngày 15/6/2023. Về việc 

duyệt danh mục và tạm giao KHV cho công trình ĐTXD 

năm 2024 cho Công ty Điện lực Cao Bằng

29
Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng năm 2024
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19 QH bưu điện văn hoá xã Cải Viên 0,03 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

20
Xây dựng Trung tâm Logistics bưu chính huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
1,00  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

X Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 7,36

1 Mở rộng trường TH và THCS Ngọc Động 0,20 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 MR trường THCS TT Thông Nông 0,39  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Mở rộng trường Mầm non Pác Bó 0,20 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Mở rộng trường mầm non Hồng Sỹ 0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Mở rộng trường THCS xã Hồng Sỹ 0,20 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Trường THCS Lương Can 0,20 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Điểm trường mầm non Cốc Pảng 0,05 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Điểm trường tiểu học Cốc Pảng 0,05 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9 Điểm trường mầm non Pác Thin 0,05 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10 MR phân trường xóm Vài Thai 0,05 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11
Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Yên Sơn, xã 

Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,12 Xã Yên Sơn 2024

QĐ số 2284/QĐ-UBND ngày 11/08/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng Công trình: Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS Yên Sơn, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng; KH số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của 

UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 

(Dự kiến lần 1)

12 Mở rộng trường mầm non Thượng Thôn 0,20 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

13 Mở rộng trường mầm non Vần Dính 0,20 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

14 Mở rộng trường tiểu học Thượng Thôn 0,30 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

15 Mở rộng trường tiểu học và trung học cơ sở Vần Dính 0,20 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

16 Mở rộng điểm trường Lũng Tu (Mầm Non + Tiểu Học) 0,10 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

17
Xây dựng nhà đa năng của trường tiểu học Đào Ngạn (chuyển 

từ đất nhà văn hóa xã Đào Ngạn xóm Kéo Chang sang)
0,18 Xã Ngọc Đào 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

18 Mở rộng trường mầm non Thanh Long 0,20 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

19 Mở rộng trường mầm non Bình Lãng 0,20 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

20
Trường PT Dân tộc bán trú TH&THCS Bình Lãng, xã Thanh 

Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,14 Xã Thanh Long 2024

QĐ số 5528/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 

10/7/2023 của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 (Dự kiến lần 1)

21 Mở rộng trường tiểu học + THCS Thanh Long 0,20 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

22 Mở rộng trường tiểu học Ngọc Sỹ 0,20 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

23 Mở rộng trường PTDTBT Lương thông 0,20 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

24 Mở rộng trường mần non Nội Thôn 0,20 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

25 Mở rộng trường TH và THCS Nội Thôn 0,15 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

26 MR trường tiểu học Tổng Cọt 0,20 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

27 Mở rộng trường mầm non Đa Thông 0,20 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

28 Mở rộng điểm trường tiểu học Đán Đeng 0,15 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

29
Mở rộng trường THCS Lê Quảng Ba (Thuộc QH Khu KTCK 

Sóc Hà)
0,25 Xã Sóc Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030 

và Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà

30
Mở rộng trường tiểu học Đàm Minh Viễn (Thuộc QH Khu 

KTCK Sóc Hà)
0,86 Xã Sóc Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030 

và Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà

31 Mở mới trường mầm non Mã Ba 0,35 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

32 Mở rộng trường mầm non Hạ Thôn 0,20 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

33 Mở rộng tiểu học - THCS Sỹ Hai 0,70 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

34
Trường Mầm non thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng (XM 06 lớp học và công trình phụ trợ)
0,11 Thị trấn Xuân Hòa 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

XI Đất y tế 1,07

1 Mở rộng trạm y tế xã Ngọc Đào 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

2 Xây mới trạm y tế xã Quý Quân 0,20 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

3 Mở rộng trạm y tế xã Lương Thông 0,10 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

4 Mở rộng trạm y tế xã Lương Can 0,15 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

5 Mở rộng trạm y tế xã Tổng Cọt 0,10 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

6 Quy hoạch mới trạm y tế xã Cần Yên 0,25 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030
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7
Mở rộng trạm y tế xã Ngọc Động

(Mở rộng vườn thuốc nam trạm y tế xã Ngọc Động)
0,12 Xã Ngọc Động 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

XII Đất khu vui chơi giải trí công cộng 6,80

1 Quy hoạch đất xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng 1,38 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Quy hoạch đất xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng 1,73 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch đất xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng 2,57  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4
Quy hoạch đất xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng xóm 

Nà Pò
0,03 Xã Quý Quân 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

5 Quy hoạch khu vui chơi giải trí tại xóm Cọt Phố 0,90 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

6 Quy hoạch sân chơi, sinh hoạt chung cho xóm Cọt Phố 0,19 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

XIII Đất có di tích, lịch sử - văn hóa 14,18

1 Quy hoạch khu di tích Khuổi Slấn xóm Đào Bắc 10,75 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quyết đinh 2932/QĐ-VX-UBND ngày 04/12/2003

2 Di tích đền thờ Nùng Trí Cao - Xã Ngọc Đào 0,50 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Di tích Ngườm Gảng - Xã Ngọc Đào 0,70 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Nâng cấp mở rộng khu di tích lịch sử Phia Toọc 1,50  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Di tích khu Lũng Vài xóm Sóc Giang 0,08 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

6 Điểm di tích xóm Bản Đâư - Cốc Nghịu 0,35 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

7 Nâng cấp, tu bổ, tôn tạo di tích Lũng Cát 0,30 Xã Trường Hà 2025-2030

Đề xuất của Sở văn hoá, Thể thao và Du Lịch đưa vào thực 

hiện đến năm 2030 - Kinh phí hỗ trợ đầu tư của Bộ Quốc 

Phòng

XIV Đất xây dựng cơ sở văn hóa 3,60

1 Nhà văn hóa xóm Lũng Luông 0,02 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Nhà văn hóa xã Lũng Nặm 0,05 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3
Sử dụng khuôn viên của trường mầm non + tiểu học Ngườm 

Luông làm nhà văn hóa xóm Ngườm Luông
0,02 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Xây mới nhà văn hóa xã Tổng Cọt 0,05 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Nhà văn hóa xã Nội Thôn tại xóm Lũng Rỳ 0,04 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6
MR NVH xóm Cha Vạc, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,01 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7
Nhà văn hoá xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,03 Xã Cải Viên 2024

QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng 

V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông 

Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; Quyết định số 

2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v 

phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"

8 NVH xóm Chông Mạ, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng 0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9
NVH xóm Đông Có, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10
NVH xóm Lũng Rẩu, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
0,02 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11 Nhà văn hoá xóm Kim Cúc 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12 Nhà văn hoá xã Lương Thông 0,04 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13 Nhà văn hoá xóm Phục Quốc 1 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

14 Nhà văn hóa xóm Lũng Rẩu 0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

15 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Quảng 0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

16 Mở mới nhà văn hóa xóm Lũng Kính 0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17 Mở mới nhà văn hóa xóm Nặm Thuổm 0,02 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18 Nâng cấp, MR Nhà Văn Hóa xóm Pác Táng 0,01 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19 Xây mới nhà văn hóa xã Hồng Sỹ 0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

20 Mở rộng nhà văn hóa xóm Vài Thai 0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

21 Mở rộng nhà văn hóa xóm Cốc Trà 0,01 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

22 Nhà văn hóa xóm Ngàm Vạng 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

23 Nhà văn hóa xóm Bình Minh 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

24 Nhà văn hoá xã Yên Sơn 0,04 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

25 Nhà văn hóa xóm Mần Thượng Hạ 0,02 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

26 Nhà văn hoá xã Ngọc Động 0,04 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

27 Nhà văn hoá xã Cần Nông 0,04 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

28 Nhà văn hoá xóm Lũng Vài 0,02 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

29 Nhà văn hoá Khuổi Vài 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

30 Nhà văn hoá xã Cần Yên 0,04 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

31 Nhà văn hóa xóm Sơn Hà, xã Đa Thông 0,02  Xã Đa Thông 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

32 Bia tưởng niệm xã Đa Thông 0,01  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

33 Nhà văn hóa trung tâm xã Thanh Long 0,04 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

34 Nhà văn hoá xóm Bản Láp (mở rộng) 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

35 Nhà văn hoá xóm Nà Pò (mở rộng) 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

Page 35



STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

36 QH Bia tưởng niệm tại xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

37 Nhà Văn hóa trung tâm huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,81  Thị trấn Xuân Hòa 2024

Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của 

UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 

của UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 

2024 (Dự kiến lần 1)

38 Thư viện huyện Hà Quảng 0,02  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

39 Xây dựng nhà văn hoá xóm Mai Nưa 0,02  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng

40 Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố số 6 0,02  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng và 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng

41 Mở rộng bia tưởng niệm 0,01  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

42 QH NVH xã Thượng Thôn 0,04 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

43 QH NVH + STT xóm Lũng Sang 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

44 MR NVH xóm Lũng Tu 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

45 MR NVH xóm Lũng Gà 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

46 MR NVH xóm Lũng Giàng 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

47 QH NVH xóm Lũng Mủm 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

48 QH NVH + STT xóm Thượng Sơn 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

49 QH NVH xóm Lũng Hóng 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

50 MR NVH xóm Nặm Giạt 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

51 MR NVH xóm Táy Dưới 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

52 MR NVH xóm Lũng Vẻn 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

53 QH mới NVH xóm Sỹ Điêng 0,02 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

54 MR NVH xóm Lũng Nái 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

55 MR NVH xóm Cả Giang 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

56 QH nhà bia tưởng niệm 0,01 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

57
Xây mới nhà văn hóa xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào, huyện hà

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

58
Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

59
Xây mới nhà văn hóa xóm Nà Rặc, xã Ngọc Đào, huyện hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

60
Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

61
Xây mới nhà văn hóa xóm Kéo Chang, xã Ngọc Đào, huyện 

hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Ngọc Đào 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

62 MR nhà văn hóa xóm Nà Giảo 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

63 Xây mới nhà văn hóa xã (tại sau UBND xã hiện tại) 0,04 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

64 MR nhà văn hóa xóm Đào Nam 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

65 MR nhà văn hóa xóm Dộc Kít 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

66 Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Bó 0,02 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

67 MR khuôn viên nhà văn hóa xóm Cốc Chủ để làm sân chơi 0,01 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

68 Nhà văn hoá xóm Lũng Nhùng (mở rộng) 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

69 Nhà văn hoá xóm Lũng Mới (mở rộng) 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

70 Nhà văn hoá xóm Tềnh Cà Lừa (mở rộng) 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

71 Quy hoạch Nhà văn hoá xóm Tẩn Phung 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

72 Quy hoạch Nhà văn hoá xóm Thanh Sơn 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

73 Mở rộng Nhà văn hoá xóm Lũng Lạn 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

74 Mở rộng nhà văn hoá xóm Bình Tâm 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030
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75 Quy hoạch nhà văn hoá xóm Đoàn Kết 0,02 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

76 Mở rộng nhà văn hoá xóm Bình Minh 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

77 Quy hoạch nhà bia ghi danh liệt sĩ 0,01 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

78 Mở rộng nhà văn hóa xóm Tềnh Quốc 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

79 Xây mới nhà bia liệt sỹ tại Nặm Đông 0,01 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

80 Nhà văn hóa xóm Phia Khao 0,02 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

81 Nhà văn hóa xóm Cốc Lùng 0,03 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

82 Mở rộng nhà văn hóa xóm Trà Phìn 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

83 Mở rộng nhà văn hóa xóm Phục Quốc 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

84 Xây mới nhà văn hóa xóm Quang Trung 1 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

85 Nâng cấp, mở rộng  nhà văn hóa xóm Dẻ Gà 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

86 Mở rộng nhà văn hóa xóm Quang Trung 2 0,01 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

87 Xây mới nhà văn hóa xóm Rặc Rậy (chuyển vị trí mới ) 0,02 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

88 Xây mới nhà văn hoá xóm Kim Đồng 0,02 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

89 Mở rộng nhà văn hóa xóm Làng Lỷ 0,01 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

90 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Chuống 0,01 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

91 Nhà văn hóa xóm Nhỉ Tảo 0,02 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

92 Quy hoạch nhà văn hóa xóm Lũng Ái 0,02 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

93 Quy hoạch nhà văn hóa xóm Lung Giỏng 0,02 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

94 Mở rộng nhà văn hóa xóm Cọt Nưa 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

95 Mở rộng nhà văn hóa xóm Cọt Phố 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

96 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Túm 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

97 Mở rộng nhà bia tưởng niệm 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

98 Xây mới nhà văn hóa xóm Kéo Sỹ + sân thể thao xóm 0,02 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

99 Nhà văn hóa Đồng Tâm 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

100 Mở rộng nhà văn hóa Bó Rằng 0,01 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

101 Nhà văn hóa Lũng Chi 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

102 Xây mới nhà bia tưởng niệm 0,01 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

103 Xây dựng nhà văn hoá xóm Nà Lủng 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Cần Yên đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

104 Xây dựng nhà văn hoá xóm Tự Do 0,02 Xã Cần Yên 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Cần Yên đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

105 Mở rộng nhà văn hoá xóm Hoà Chung 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

106 Mở rộng nhà văn hoá xóm Nặm Ngùa 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

107 Mở rộng nhà văn hoá xóm Phiêng Phục 0,01 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

108 Mở rộng nhà văn hoá Bắc Hưng Đạo 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

109 Mở rộng nhà văn hoá Long Giang 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

110 Mở rộng nhà văn hoá Đà Sa 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

111 Quy hoạch mới nhà văn hoá Nam Hưng Đạo 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

112 Mở rộng nhà văn hoá Pác Ngàm 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

113 Quy hoạch mới nhà văn hoá Ngọc Sỹ 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

114 Mở rộng nhà văn hoá Nà Thôm 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

115 Quy hoạch mới nhà văn hoá Ma Pản 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

116 Mở rộng nhà văn hoá Lũng Lừa 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

117 Quy hoạch mới nhà văn hoá Phia Viềng 0,02 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

118 Mở rộng nhà văn hoá Lũng Khỉnh 0,01 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030
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119 Quy hoạch nhà văn hoá xã Đa Thông 0,04 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

120
Mở rộng nhà văn hóa xã Sóc Hà (Thuộc QH Khu KTCK Sóc 

Hà)
0,04 Xã Sóc Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030 

và Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà

121 Mở rộng nhà văn hóa Nà Sác (Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà) 0,01 Xã Sóc Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030 

và Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà

122 Xây mới nhà văn hóa Nà Cháo 0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

123 Mở rộng nhà văn hóa Cốc Vường 0,01 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

124 Mở rộng nhà văn hóa Nà Nghiềng 0,01 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

125 Xây mới nhà văn hóa Lũng Pươi 0,02 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

126
Nâng cấp nhà văn hóa xóm Địa Long, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng
0,03 Xã Sóc Hà 2024

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND 

huyện Hà Quảng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Dự kiến 

lần 1)

127 Xây dựng nhà văn hóa Lũng Niểng 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

128 Mở rộng Nhà văn hóa Thành Công 0,01 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

129 Xây dựng nhà văn hóa Lũng Pheo 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

130 Xây dựng nhà văn hóa Cả Poóc 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

131 Xây dựng nhà văn hóa Lũng Hoài 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

132 Xây dựng nhà văn hóa Rằng Khoen 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

133 Xây dựng nhà văn hóa Kéo Nặm 0,02 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

134 Xây dựng nhà văn hóa xã Mã Ba 0,04 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

135 Xây mới nhà bia tưởng niệm 0,01 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

136 Xây dựng nhà đa năng xã Hồng Sỹ 0,04 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

137

Xây dựng mới cổng làng văn hoá các xóm: Bản Hoàng, Pác 

Bó, Nà Lẹng, Nặm Lìn, Cốc Sâu, Hồng Việt, Lũng Loỏng, Mã 

Lịp

0,02 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

138 Mở rộng nhà văn hóa xóm Mã Lịp 0,01 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

139 Mở rộng nhà văn hóa xóm Nặm Lìn 0,01 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

140 Mở rộng nhà văn hóa xóm Nà Lẹng 0,01 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

141 Mở rộng nhà văn hóa xóm Hồng Việt 0,01 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

142
Quy hoạch NVH xóm Cốc Sâu (Lấy đất trụ sở UBND xã Nà 

Sác - Cũ)
0,02 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

143 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Tú 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

144 Mở rộng nhà văn hóa xóm Rằng Rụng 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

145 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Chẩn 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

146 Mở rộng nhà văn hóa xóm Cả Giểng 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

147 Mở rộng nhà văn hóa xóm Nặm Nhũng 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

148 Mở rộng nhà văn hóa xóm Kéo Quyẻn 0,01 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

149 Quy hoạch nhà văn hoá xã Cải Viên 0,04 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

150 Mở rộng nhà văn hoá xóm Nhỉ Đú 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

151 Mở rộng nhà văn hoá xóm Lũng Pán 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

152 Mở rộng nhà văn hoá xóm Tả Piẩu 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

153 Mở rộng nhà văn hoá xóm Nặm Niệc 0,01 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

154 Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố số 5 0,02 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng

155 Mở rộng nhà văn hoá tổ dân phố số 2 0,02 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng

156 Mở rộng nhà văn hoá tổ dân phố số 3 0,01 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng

157 Mở rộng nhà văn hoá tổ dân phố số 1 0,02 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân TT Thông Nông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và Nghị quyết số 24/NQ-

HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND tỉnh Cao Bằng

158 Mở rộng nhà văn hoá tổ dân phố số 4 0,02 Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Uỷ ban nhân dân TT Thông Nông đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 và Nghị quyết số 24/NQ-

HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND tỉnh Cao Bằng
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XV Đất thể dục thể thao 5,67

1 Sân vận động xã Thượng Thôn 0,35  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Sân thể thao xã Tổng Cọt 0,39 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Sân thể thao xã Cải Viên 0,25 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Sân Vận động xã Lương Thông 0,35 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Sân vận động xã Yên Sơn 0,40 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Sân thể thao xã Ngọc Động 0,35 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Sân vận động xã Cần Nông 0,39 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Sân vận động xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,54  Xã Đa Thông 2024

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND 

tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 

các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND 

huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia

9 Sân vận động Thanh Long 0,40 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10 Sân vận động Hạ Thôn 0,22 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11 Sân vận động tâm xã Mã Ba 0,35 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12 MR sân thể thao xã Ngọc Đào 0,30 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13 Quy hoạch sân thể thao xóm Bình Tâm 0,20 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

14 Mở rộng sân thể thao của xã Lương Can 0,03 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

15 Sân thể thao trung tâm xã tại xóm Lũng Rỳ 0,35 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

16
Sân thể thao xã Cần Yên 

(Cạnh trường MN tại xóm Bản Gải)
0,40 Xã Cần Yên 2025-2030

Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

17 Sân thể thao xóm Ngọc Chung 0,15 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

18 Sân thể thao trung tâm xã Hồng Sỹ 0,20 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

19 Mở rộng sân thể thao xóm Hoà Mục, xã Trường Hà 0,05 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

XVI Đất chợ 2,21

1 Xây mới chợ biên giới Nặm Rằng 0,20 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Chợ tiểu ngạch dưới mốc biên giới 699 xóm Pác Có 0,13 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Nâng cấp, mở rộng chợ xã Lương Thông 0,15 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Xây mới chợ Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,30 Xã Cần Yên 2024

QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia

5 Mở rộng chợ xã Sóc Hà (Thuộc QH khu KTCK Sóc Hà) 0,41 Xã Sóc Hà 2025-2030
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng và 

Thuộc QH Khu KTCK Sóc Hà

6 Xây dựng chợ Mã Ba (chợ gia súc) 0,30 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Mở rộng chợ xã Thượng Thôn 0,10 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

8 Quy hoạch chợ xã Thanh Long 0,27 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

9 Xây mới chợ xã tại xóm Cọt Nưa 0,20 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

10 Quy hoạch chợ xã Hồng Sỹ 0,15 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

XVII Đất bãi thải, xử lý chất thải 5,27

1
Xây dựng khu thu gom xử lý rác thải xóm Kéo Quyẻn (Nặm 

Thuổm)
0,50 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Xây dựng bãi thải, xử lý chất thải Gia Háng xóm Nặm Giạt 0,40  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Điểm tập kết, trung chuyển rác thải xã Lương Can 0,50 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Bãi rác thải tại xóm Cốc Lùng 0,20 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Bãi tập kết rác thải xã Cần Yên 0,06 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6 Bãi rác thải Đào Ngạn 0,60 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Quy hoạch điểm tập kết rác tại xã Thanh Long 0,05 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

8 Quy hoạch bãi tập kết rác thải tại xóm Cọt Nưa 0,05 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

9 Điểm tập kết, trung chuyển rác thải xóm Sóc Giang 0,05 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

10 Khu tập kết, trung chuyển rác thải xóm Lũng Hoài 0,05 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

11 Điểm tập kết rác thải, điểm trung chuyển xóm Sông Giang 0,05 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

12 Điểm tập kết rác thải, điểm trung chuyển xóm Nặm Thuổm 0,05 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

13 Quy hoạch bãi tập kết, xử lý rác thải xã Cải Viên 1,00 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

14
Dự án xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn 

môi trường huyện Hà Quảng (Xóm Nà Lậc, TT Xuân Hòa)
1,61  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

15 Điểm tập kết, trung chuyển rác thải xóm Cả Poóc 0,10 Xã Mã Ba 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

XVIII Đất nghĩa trang nghĩa địa 4,15

1 QH nghĩa trang xã Thương Thôn (Tại xóm Tổng Cáng) 0,50  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

2 Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa xã Đa Thông 0,35  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 QH nghĩa trang, nghĩa địa xã Quý Quân 0,43 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 QH nghĩa trang xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn 0,50 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

5 QH nghĩa trang tập trung tại xóm Cốc Chủ 0,62 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

6 Quy hoạch nghĩa trang tập trung xã Thanh Long 0,50 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

7 Quy hoạch nghĩa trang Bình Minh 0,15 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

8 Quy hoạch nghĩa trang xã Lương Thông 0,25 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

9 Quy hoạch nghĩa trang tập trung xã Lương Can 0,35 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

10 Quy hoạch nghĩa trang tập trung tại xóm Nặm Đin 0,50 Xã Cải Viên 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Cải Viên đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

XIX Đất mặt nước chuyên dùng 9,01

1 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Cả Giỏng xã Lũng Nặm 0,16 Xã Lũng Nặm 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

2 Hồ chứa nước vải địa xóm Táy Dưới 0,30  Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Lũng Chíp xã Thượng Thôn 0,20  Xã Thượng Thôn 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

4 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Ái 0,25 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5
Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Ngườm Luông xã Tổng 

Cọt
0,22 Xã Tổng Cọt 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

6 Hồ vải địa Lũng Túm 0,30 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7 Hồ Vải địa nhóm Lũng Xuân xóm Ngườm Vài 0,28 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Pác Hoan xã Nội Thôn 0,17 Xã Nội Thôn 2024

9 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Rỳ xã Nội Thôn 0,22 Xã Nội Thôn 2024

10 Hồ chứa nước vải địa xóm Rủ Rả 0,30 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Rẩu xã Cải Viên 0,17 Xã Cải Viên 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

12 Hồ chứa nước vải địa xóm Nặm Niệc 0,20 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Đông Có xã Cải Viên 0,24 Xã Cải Viên 2024

14 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Pán xã Cải Viên 0,21 Xã Cải Viên 2024

15 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Rẩu 0,25 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

16 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Kính 0,30 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Quảng 0,30 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18 Hồ chứa nước vải địa Lũng Giảo 0,30 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19 Hồ chứa nước vải địa xóm Kéo Nặm xã Mã Ba 0,12 Xã Mã Ba 2024

20 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Cả Poóc xã Mã Ba 0,19 Xã Mã Ba 2024

21 Hồ chứa nước vải địa Lũng Hoài 0,30 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

22 Hồ vải địa tại Ngườm Hẩu - xóm Cả Poóc 0,30 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

23 Xây dựng hồ vải địa chứa nước khu Noóc Mò xóm Nà Giảo 0,39 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

24 Hồ Khuổi Rà xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hoà 0,30  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

25 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Lũng Hóng xã Thượng Thôn 0,27 Xã Thượng Thôn 2024

26 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Bó Pu xã Thượng Thôn 0,24 Xã Thượng Thôn 2024

27 Xây dựng hồ chứa nước Khuổi Tấng (Bản Chá) 0,15 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

28 Hồ chứa nước vải địa xóm Bình Minh 0,33 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

29 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 0,17 Xã Tổng Cọt 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu
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30 Hồ chứa nước vải địa Rằng Khoen 0,20 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

31
Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa nhóm Tiểng Lằm xóm Lũng 

Mảo
0,20 Xã Nội Thôn 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

32 Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa Cô Phầy xóm Cha Vạc 0,20 Xã Cải Viên 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

33
Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Lũng Sang xã Thượng 

Thôn
0,30 Xã Thượng Thôn 2024

Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu 

tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu

34 Hồ tích trữ nước (Hồ treo) khoảng 1.000 m3 xã Ngọc Động 0,25 Xã Ngọc Động 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

35
Cải tạo, nâng cấp Hồ Lũng Rỳ, xã Nội Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
0,13 Xã Nội Thôn 2025-2030

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

36
Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa xóm Nặm Nhũng, xã Lũng 

Nặm
0,20 Xã Lũng Nặm 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã đề xuất bổ sung vào Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030

37 Hồ Khuổi Rà 0,20 Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

38 Hồ Khuổi Miều  0,20 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Hợp phần số 09)

XX Đất ở đô thị 20,70

1 Quy hoạch đất ở đô thị tại thị trấn Xuân Hoà 1,25  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Quy hoạch đất ở đô thị tại thị trấn Thông Nông 1,00  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3

Khu tái định cư khu Đông Mỏ xóm Liên Cơ thị trấn Thông 

Nông (lô 7, lô 8, lô 9) (QĐ số 1649 QĐ-UBND ngày 

11/9/2017)

0,03  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4
Dự án khu dân cư tổ dân phố 2, thị trấn Thông Nông, huyện 

Hà Quảng
0,63  Thị trấn Thông Nông 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

5 Dự án DA2, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 1,12  Thị trấn Thông Nông 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

6 Dự án DA3, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 0,85  Thị trấn Thông Nông 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

7 Dự án DA1, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 2,03  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

8 Dự án DA2, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 0,69  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

9 Dự án DA3, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 0,63  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

10 Dự án DA4, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 1,30  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

11 Dự án DA5, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 0,80  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

12 Dự án DA6, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 0,93  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

13 Dự án DA7, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 9,36  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

14

Đấu giá Phòng Tài chính - Kế hoạch (huyện Thông Nông cũ) 

(Địa chỉ: thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng)

0,06 Thị trấn Thông Nông 2024

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND 

tỉnh Cao Bằng V/v Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản 

trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15
Đấu giá Trung tâm Y tế huyện Thông Nông cũ (Địa chỉ: thị 

trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)
0,02 Thị trấn Thông Nông 2024

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND 

tỉnh Cao Bằng V/v Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản 

trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

XXI Đất ở nông thôn 8,30

1
Dự án bố trí sắp xếp dân cư  biên giới xóm Lũng Đa - Cô 

Mười
0,60 Xã Cải Viên 2025-2030

Công văn số 2737/UBND-KT ngày 06/11/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề xuất Chương trình thực 

hiện bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030

2 Quy hoạch đất ở (Phía Đông - khu vực chợ hiện có) 0,70 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch đất ở (Khu vực trường THCS) 0,50 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Quy hoạch đất ở (Khu xóm Cốc Nghịu) 0,80 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Quy hoạch đất ở (Khu vực chợ hiện có) 0,50 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6
Dự án tổ hợp Nhà ở, thương mại - dịch vụ, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng
2,54 Xã Trường Hà 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

7
Dự án tổ hợp Nhà ở, thương mại - dịch vụ, xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng
1,69 Xã Sóc Hà 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

8

Đấu giá quyền sử dụng đất: Các lô đất TĐC tại khu Tái định 

cư Cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

0,53 Xã Sóc Hà 2024

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt Kế hoạch 

thu hồi từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng

9
Đấu giá quyền sử dụng đất: Trụ sở UBND Xã Vần Dính (Cũ) 

sang Đất ở tại nông thôn (ONT)
0,17 Xã Thượng Thôn 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Thượng Thôn đề xuất đưa vào Điều 

chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 

10
Đấu giá quyền sử dụng đất: Trụ sở UBND Xã Cải Viên (Cũ) 

sang Đất ở tại nông thôn (ONT)
0,13 Xã Cải Viên 2025-2030

Uỷ ban nhân dân xã Cải Viên đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 
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11

Đấu giá quyền sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn (ONT): 

Phân trường Nhỉ Đú; Điểm trường Pác Có; Điểm trường Co 

Phầy; Điểm trường Lũng Rẩu; Nhà công vụ giáo viên của 

trường tiểu học Cải Viên - xóm Chông Mạ; Nhà văn hoá cũ 

xóm Chông Mạ; Nhà văn hoá cũ xóm Lũng Pán; Nhà văn hoá 

cũ xóm Cả Giáng

0,15 Xã Cải Viên 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Cải Viên đề xuất đưa vào Điều chỉnh 

QH SDĐ đến năm 2030 

XXII Đất phi nông nghiệp khác 1,00

1 Xây dựng cở sở giết mổ gia súc tập trung 0,55  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Xây dựng cở sở giết mổ gia súc tập trung 0,35  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch đất phi nông nghiệp khác 0,10 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Đăng ký bổ sung vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Hà Quảng

XXIII Đất tín ngưỡng 0,07

1 QH đất tín ngưỡng xóm Bản Láp xã Quý Quân 0,05 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

2 QH đất tín ngưỡng xóm Nà Pò xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

3 QH xây dựng miếu xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt 0,01 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

XXIV Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,36

1 Quy hoạch trạm khí tượng bề mặt Vị Quang 0,06 Xã Cần Yên 2025-2030

2 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Cần Yên 0,03 Xã Cần Yên 2025-2030

3 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Lương Can 0,03 Xã Lương Can 2025-2030

4 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Lương Thông 1 0,03 Xã Lương Thông 2025-2030

5 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Nà Sác 0,03 Xã Trường Hà 2025-2030

6 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Ngọc Động 0,03 Xã Ngọc Động 2025-2030

7 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Nội Thôn 0,03 Xã Nội Thôn 2025-2030

8 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Quý Quân 0,03 Xã Quý Quân 2025-2030

9 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Sóc Hà 0,03 Xã Sóc Hà 2025-2030

10 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Tổng Cọt 0,03 Xã Tổng Cọt 2025-2030

11 Quy hoạch trạm đo mưa độc lập Thanh Long 0,03 Xã Thanh Long 2025-2030

XXV Đất danh lam, thắng cảnh 10,00

1 Di tích Động Bó Ngẳm 10,00 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

B.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 11.388,32

I Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,64

1
Chuyển mục đích sử dụng đất: Ban CHQS huyện Thông 

Nông cũ sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
0,64  Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

II Đất ở đô thị 5,50

1
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị tại thị 

trấn Xuân Hòa và Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát
3,23  Thị trấn Xuân Hòa 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2
Hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc Mông xây dựng nhà ở trên địa 

bàn thị trấn Xuân Hoà
0,06  Thị trấn Xuân Hòa 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị tại thị 

trấn Thông Nông và Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát
2,21  Thị trấn Thông Nông 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

III Đất ở nông thôn 36,43

1

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Trường Hà và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,99 Xã Trường Hà 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Lũng Nặm và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,82 Xã Lũng Nặm 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Thượng Thôn và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn xã 

1,62  Xã Thượng Thôn 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Tổng Cọt và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,06 Xã Tổng Cọt 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Nội Thôn và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,65 Xã Nội Thôn 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Cải Viên và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,51 Xã Cải Viên 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Lương Thông và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn xã 

2,02 Xã Lương Thông 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Hồng Sỹ và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,95 Xã Hồng Sỹ 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Lương Can và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,71 Xã Lương Can 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng 

chính phủ về việc Phê quyệt Quy hoạch mạng lưới trạm 

khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng 

chính phủ về việc Phê quyệt Quy hoạch mạng lưới trạm 

khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng 

chính phủ về việc Phê quyệt Quy hoạch mạng lưới trạm 

khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050
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10

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Yên Sơn và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,30 Xã Yên Sơn 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Ngọc Động và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,90 Xã Ngọc Động 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Cần Nông và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,00 Xã Cần Nông 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Cần Yên và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,10 Xã Cần Yên 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

14

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Đa Thông và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,00  Xã Đa Thông 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

15

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Sóc Hà và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

xã 

2,15 Xã Sóc Hà 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

16

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Thanh Long và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn xã 

2,25 Xã Thanh Long 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Mã Ba và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

xã 

1,24 Xã Mã Ba 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Quý Quân và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

1,91 Xã Quý Quân 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã 

Ngọc Đào và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn xã 

2,25 Xã Ngọc Đào 2024-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

IV Đất nông nghiệp khác 12,18

1 QH đất trang trại chăn nuôi xã Đa Thông 3,00  Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2
QH khu vực trồng cỏ phục vụ cho chăn nuôi xóm Lũng Pỉa 

(Xã Nà Sác - Cũ)
1,42 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung 4,00 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4 Quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung 3,00 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5 Quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung 0,12 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

6 QH trang trại chăn nuôi của HTX Đông Anh 0,64 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Đăng ký bổ sung vào điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030

V Đất trồng cây hàng năm khác 233,40

1 Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác 0,07 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2
Chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất trồng cây hàng 

năm khác
0,91  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng

3
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm 

khác huyện Hà Quảng
232,42 Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

VI Đất trồng cây lâu năm 986,93

1 Quy hoạch dự án trồng dâu nuôi tằm tại xóm Nặm Đông 30,00 Xã Cần Nông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã đề xuất bổ sung vào Điểu chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030

2 Quy hoạch dự án trồng cây ăn quả tại xóm Nà Ca, Tả Cáp 7,00 Xã Cần Nông 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã đề xuất bổ sung vào Điểu chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030

3
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm 

huyện Hà Quảng
949,93 Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

VII Đất trồng lúa 169,65

1 Chuyển mục đích sang đất trồng lúa 0,30 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2 Chuyển mục đích sang đất trồng lúa 169,35 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

3 Chuyển mục đích sang đất chuyên trồng lúa nước 15,39 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

VIII Đất nuôi trồng thủy sản 4,86

1 Dự án nuôi cá nước lạnh Nặm Ngùa 2,86 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

2 Dự án nuôi cá Tầm tại đầu nguồn suối Nà Dằm 2,00 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà 

Quảng - Công văn số 134/CV-NN ngày 9/5/2024

IX Đất rừng đặc dụng 156,26

1 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất rừng đặc dụng 156,26 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

X Đất rừng phòng hộ 1.937,75

1 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất rừng phòng hộ 1.937,75 Huyện Hà Quảng 2025-2030
Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

XI Đất rừng sản xuất 7.844,71
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STT Căn cứ pháp lý
Năm thực 

hiện
Địa điểm (đến cấp xã)Tên công trình, dự án 

Diện tích quy 

hoạch (ha)

1
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
112,79 Xã Trường Hà 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

2
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
159,47 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

3
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
165,97 Xã Cải Viên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

4
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
77,25 Xã Nội Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

5
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
49,41 Xã Tổng Cọt 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

6
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
7,35  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

7
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
221,19 Xã Thượng Thôn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

8
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
83,96 Xã Hồng Sỹ 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

9
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
234,34 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

10
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
71,75 Xã Quý Quân 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

11
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
179,57 Xã Ngọc Đào 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

12
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
566,39 Xã Thanh Long 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

13
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
1.380,54 Xã Cần Nông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

14
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
1.312,17 Xã Cần Yên 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

15
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
487,74 Xã Đa Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

16
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
1.937,56 Xã Lương Thông 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

17
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
295,59 Xã Lương Can 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

18
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
223,71 Xã Ngọc Động 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

19
Quy hoạch rừng sản xuất từ rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung 

yếu
277,96 Xã Yên Sơn 2025-2030 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng

20
Chuyển mục đích rừng tự nhiên sản xuất sang khoanh nuôi 

phục hồi rừng sản xuất
1.366,88 Huyện Hà Quảng 2025-2030

Quy hoạch tỉnh Cao bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

B.3
Công trình, dự án chỉ xác định vị trí trong Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng
81,71

1 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS thị trấn Thông Nông 0,75 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Điều chỉnh QH chung thị trấn Thông Nông đến năm 2030

2 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS thị trấn Xuân Hoà 0,23  Thị trấn Xuân Hòa 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

3 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Thượng Thôn 0,25 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

4 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Ngọc Đào 0,11 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

5 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Quý Quân 0,15 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

6 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Thanh Long 0,25 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

7 Xây mới trụ sở làm việc Ban CHQS xã Cần Nông 0,05 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

8 Xây mới nhà Tiểu đội dân quân thường trực xã 0,25 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

9 Xây mới chốt chiến đấu dân quân tự vệ 0,11 Xã Cần Nông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Nông giai đoạn 2022-

2030

10 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Yên Sơn 0,25 Xã Yên Sơn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn giai đoạn 2022-

2030

11 Quy hoạch khu phòng thủ tại Kéo Hải 3,00 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

12 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Lương Thông 0,15 Xã Lương Thông 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

13 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Lương Can 0,30 Xã Lương Can 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Can giai đoạn 2022-

2030

14 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Nội Thôn 0,15 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

15 Chốt chiến đấu dân quân thường trực 0,20 Xã Nội Thôn 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

16 Nhà tiểu đội dân quân thường thực 2,00 Xã Nội Thôn 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

17 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Tổng Cọt 0,25 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

18 QH Chốt chiến đấu dân quân tự vệ 2,00 Xã Tổng Cọt 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Tổng Cọt giai đoạn 2022-

2030

19 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Cần Yên 0,07 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

20 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Ngọc Động 0,25 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030
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21 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Đa Thông 0,30 Xã Đa Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Đa Thông giai đoạn 2022-

2030

22 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Sóc Hà 0,20 Xã Sóc Hà 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Sóc Hà giai đoạn 2022-2030

23 Chốt chiến đấu dân quân thường trực 1,18 Xã Sóc Hà 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

24 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Mã Ba 0,08 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

25 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Hồng Sỹ 0,11 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

26 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Trường Hà 0,20 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

27 Chốt chiến đấu dân quân thường trực 1,00 Xã Trường Hà 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

28 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Lũng Nặm 0,20 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

29 Chốt chiến đấu dân quân thường trực 2,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

30 Quy hoạch trụ sở Ban CHQS xã Cải Viên 0,07 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

31 Quy hoạch chốt chiến đấu dân quân tự vệ 0,60 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

32 Thao trường huấn luyện quân sự thị trấn Thông Nông 3,20 Thị trấn Thông Nông 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

33 Thao trường huấn luyện quân sự xã Thượng Thôn 5,00 Xã Thượng Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Thôn giai đoạn 

2022-2030

34 Thao trường huấn luyện quân sự xã Ngọc Đào 3,50 Xã Ngọc Đào 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Đào giai đoạn 2022-

2030

35 Thao trường huấn luyện quân sự xã Quý Quân 2,30 Xã Quý Quân 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Quý Quân giai đoạn 2022-

2030

36 Thao trường huấn luyện quân sự xã Thanh Long 5,00 Xã Thanh Long 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long giai đoạn 2022-

2030

37 Thao trường huấn luyện quân sự xã Lương Thông 5,00 Xã Lương Thông 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lương Thông giai đoạn 

2022-2030

38 Thao trường huấn luyện quân sự xã Lương Can 5,00 Xã Lương Can 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

39 Thao trường huấn luyện quân sự xã Nội Thôn 3,50 Xã Nội Thôn 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Nội Thôn giai đoạn 2022-

2030

40 Thao trường huấn luyện quân sự xã Cần Yên 3,00 Xã Cần Yên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cần Yên giai đoạn 2022-

2030

41 Thao trường huấn luyện quân sự xã Ngọc Động 5,00 Xã Ngọc Động 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Động giai đoạn 2022-

2030

42 Thao trường huấn luyện quân sự xã Đa Thông 1,00 Xã Đa Thông 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

43 Thao trường huấn luyện quân sự xã Sóc Hà 1,00 Xã Sóc Hà 2025-2030 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng

44 Thao trường huấn luyện quân sự xã (Bãi bắn đạn thật) 2,60 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

45 Thao trường huấn luyện quân sự xã (Lũng Sung) 4,90 Xã Mã Ba 2025-2030 Quy hoạch chung xây dựng xã Mã Ba giai đoạn 2022-2030

46 Thao trường huấn luyện quân sự xã Hồng Sỹ 4,50 Xã Hồng Sỹ 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Sỹ giai đoạn 2022-

2030

47 Thao trường huấn luyện quân sự xã Trường Hà 5,00 Xã Trường Hà 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Hà giai đoạn 2022-

2030

48 Thao trường huấn luyện quân sự xã Lũng Nặm 2,00 Xã Lũng Nặm 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Lũng Nặm giai đoạn 2022-

2030

49 Thao trường huấn luyện quân sự xã Cải Viên 2,00 Xã Cải Viên 2025-2030
Quy hoạch chung xây dựng xã Cải Viên giai đoạn 2022-

2030

50 Thao trường huấn luyện quân sự xã Yên Sơn 1,50 Xã Yên Sơn 2025-2030
Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn đề xuất bổ sung vào Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
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1 Xây dựng Đồn BP Tổng Cọt 2,00 Xã Tổng Cọt
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
CQP

2 Phòng làm việc một cửa UBND xã Hồng Sỹ 0,01 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
TSC

3 Trụ sở UBND xã theo chuẩn nông thôn mới xã Hồng Sỹ 1,00 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
TSC

4
Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng 

(6000m2 sàn 2ha) nguồn Ban QL khu kinh tế tỉnh
1,22 Xã Sóc Hà 

QĐ số 1980/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo Quyết định số 2099/QĐ-

UBND ngày 08/11/2021

TSC

5 Toà án nhân dân huyện Hà Quảng 0,50  Thị trấn Xuân Hòa

Bổ sung KH SDĐ 2021 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Hà Quảng được duyệt theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 

08/11/2021

TSC

6 Nhà máy nước sạch Sóc Giang 2,05 Xã Sóc Hà 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
SKC

7
BQL khu di tích Pác Bó (Khu du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái Pác Bó) 

tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng
2,83 Xã Trường Hà

QĐ 463/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 

phê duyệt Kế hoạch tổ chức Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất di dời theo quy hoạch đô thị (đợt 2) 

trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và các cơ sở nhà, 

đất dôi dư, các cơ quan thuộc Trung ương đóng tại địa phương điều 

chuyển về cho tỉnh xử lý; cac địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020.

TMD

8
Đường GTNT Cả Giang - Cả Thổ, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,42  Xã Thượng Thôn 

Quyết định số: 1701/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Hà 

Quảng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 

Đường GTNT Cả Giang - Cả Thổ, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

DGT

9
Đường GTNT Lũng Táy (xã Thượng Thôn), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng
1,30  Xã Thượng Thôn 

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Hà 

Quảng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 

Đường GTNT Lũng Táy (xã Thượng Thôn), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

DGT

10 Đường GTNT xóm Lũng Tao 0,05 Xã Tổng Cọt Quyết định số 393/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2019 DGT

11 Nâng cấp đường GTNT Tả Cán - Pác Tạc, xã Tổng Cọt 0,60 Xã Tổng Cọt
Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
DGT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM 2021 - 2023 HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 

quy hoạch (ha)
Tên công trình, dự án STT

Phụ Biểu 02



Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 

quy hoạch (ha)
Tên công trình, dự án STT

12 Đường GTNT - Nội đồng xóm Ngườm Luông-Lũng Rẩu dài 3,5km 1,10 Xã Tổng Cọt
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

13 Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn 1,30 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

14
Đường GTNT Lũng Mằn - Khuổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,31 Xã Nội Thôn

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
DGT

15 Đường GTNT Cả Tiểng - Lũng Pán dài 2km R 4m 0,60 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

16 Đường GTNT xóm Bản Khẻng - xóm Sặc Sàn 0,46 Xã Cải Viên Quyết định số 393/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2018 DGT

17 Đường GTNT xóm Lũng Đá 0,30 Xã Hồng Sỹ Quyết định số 393/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2018 DGT

18
Đường GTNT Pác Táng (xã Hồng Sỹ) - Nặm Thuổm, (xã Sỹ Hai), huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng
1,40 Xã Hồng Sỹ

Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Hà 

Quảng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 

Đường GTNT Pác Táng (xã Hồng Sỹ) - Nặm Thuổm (xã Sỹ Hai), huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

DGT

19 Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng 0,09 Xã Lương Can

 QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 9/4/2018 và Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo Quyết định số 2099/QĐ-

UBND ngày 08/11/2021

DGT

20 Đường giao thông Pác Gạm - Gạm Dầu - Cốc Pảng 0,14 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

21 Đường Roỏng Thốc - Nà Pài dài 2km 0,60 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

22 Đường Lương Can  - Ngọc Động dài 3km 0,30 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

23
Đường GTNT phục vụ sản xuất khu Tàn Hạ xóm Hoà Chung (chiều 

dài:1,5km, chiều rộng 2,0m)
0,10 Xã Ngọc Động

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

24
Đường GTNT phục vụ sản xuất khu Lũng Tó xóm Hoà Chung (chiều dài 

1,5km, chiều rộng 2,0m)
0,15 Xã Ngọc Động

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

25 Đường GTNT Lũng Đẩy - Phia Viềng 1,20  Xã Đa Thông 

QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 9/4/2018; QĐ số 1758/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 của UBND huyện Thông Nông; QĐ số 1688/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2018 của UBND huyện Thông Nông

DGT

26 Đường Bó Bủa - Lũng Rỳ HT 2m MR 4m 0,25  Xã Đa Thông 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

27 Đường Nà Tài - Cốc Cuổi QH mới R 4m 0,38  Xã Đa Thông 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

28 Cầu Nà Sa 0,01  Xã Đa Thông 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

29 Đường Cốc Lùng - Bản Chang 1,15  Xã Đa Thông 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

30 Đường GTNT Pác Tao - Lũng Mật, xã Sóc Hà 1,80 Xã Sóc Hà QĐ: 694A/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 DGT



Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 

quy hoạch (ha)
Tên công trình, dự án STT

31 Đường GTNT Pò Háng 0,08 Xã Sóc Hà 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

32 Đường GTNT  xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,03 Xã Sóc Hà 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

33 Đường GTNT từ trụ sở xã - Kéo Nóng còn 1km 0,15 Xã Thanh Long
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

34 Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn 0,25 Xã Mã Ba Quyết định số 393/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2018 DGT

35 Đường GTNT nội đồng Bản Láp I 0,14 Xã Quý Quân Quyết định số 393/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2018 DGT

36 Đường GTNT Cốc Có - Roỏng Ỏi dìa 300m r 4m 0,12 Xã Quý Quân
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

37 Cầu Nà Khuốt 0,01 Xã Quý Quân
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

38 Cầu Tả Quác 0,01 Xã Quý Quân
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

39 Đường GTNT Nà Riển - Cốc Phát 600m 0,20 Xã Quý Quân
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

40 Đường nội đồng Bản Láp II 0,06 Xã Quý Quân Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 DGT

41
Đường GTNT xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,27  Thị trấn Xuân Hòa

Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
DGT

42 Cầu treo qua sông Cốc Đông 0,01  Thị trấn Thông Nông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

16,57 Thị trấn Xuân Hòa DGT

11,27 Xã Quý Quân DGT

8,46 Xã Đa Thông DGT

3,86 Thị trấn Thông Nông DGT

0,15 Thị trấn Thông Nông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

0,35 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGT

45 Nước sinh hoạt tập trung xóm Nặm Nhũng (khu Cả Má) 0,01 Xã Lũng Nặm
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

46 Bể nước xóm Lũng Luông 0,15 Xã Lũng Nặm
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

47 Bể chữa nước tập trung xóm Lũng Quảng 0,01 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

48 Mương đập Khuổi Xỏm - Đồng Mây 0,01 Xã Lương Can
 QĐ số 1746/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Thông 

Nông (cũ) nay là huyện Hà Quảng
DTL

Quyết định 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định 891/QĐ-

UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng
Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 216 từ Thị trấn Thông Nông - Xã Lương 

Can

43

44



Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 

quy hoạch (ha)
Tên công trình, dự án STT

49 Nước sinh hoạt xóm Đồng Mây, xã Lương Can, huyện Hà Quảng 0,02 Xã Lương Can Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DTL

50 Mương Khuổi Diểu dài 1,5km 0,08 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

51 Mương thủy lợi xóm Cốc Trà xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,01 Xã Yên Sơn
Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
DTL

52 Công trình Mương thủy lợi Cốc Trà 0,08 Xã Yên Sơn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

53 Mương thủy lợi nội đồng xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 0,05 Xã Sóc Hà 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

54 Mương thủy lợi xóm Tắp Ná 0,01 Xã Thanh Long
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

55 Mương Khuổi Mỏ dài 0,5km 0,01 Xã Thanh Long
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

56 Công trình 3 bể nước sinh hoạt xóm Bình Minh 0,01 Xã Thanh Long
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

57 Mương Nà Thiêng 0,02 Xã Thanh Long
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

58
Nước sinh hoạt tập trung Lũng Mới, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
0,01 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DTL

59
Nước sinh hoạt tập trung khu Keng Tao, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng
0,02 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DTL

60
Cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng (thu hồi bổ sung)
0,20 Xã Ngọc Đào

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DTL

61
Cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng (thu hồi bổ sung)
0,07  Thị trấn Xuân Hòa

QĐ số 795/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân 

Hòa và xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc dự án: "Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông B

DTL

62
Nước sinh hoạt tập trung tại tổ dân phố thị trấn Thông Nông, huyện hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng (Tổ 6)
0,02  Thị trấn Thông Nông KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng DTL

63 Điện sinh hoạt xóm Hồng Việt - Mã Lịp - Lũng Lỏong, xã Trường Hà 0,01 Xã Trường Hà KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng DNL

64 Đường điện 0,4KV cấp cho 14 hộ dài 2km  (Nà Sác cũ) 0,02 Xã Trường Hà
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DNL

65 Điện sinh hoạt xã Hồng Sỹ 0,01 Xã Hồng Sỹ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DNL

66 Trạm biến áp 0,01 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DNL

67 Đường dây 0,4KV Cốc Khuyết 0,01  Xã Đa Thông 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DNL

68 Điện sinh hoạt xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 0,01 Xã Sóc Hà KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng DNL



Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 

quy hoạch (ha)
Tên công trình, dự án STT

69 Điện sinh hoạt xóm Lũng Mới, xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân
Thực hiện theo Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

miền núi giai đoạn 2021-2030
DNL

70 Điện sinh hoạt Lũng Nhùng xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DNL

71 Điện sinh hoạt Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân 0,01 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DNL

0,01 Xã Trường Hà DNL

0,01 Xã Ngọc Đào DNL

73 Quy hoạch trường mầm non 0,10 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGD

74 Trường Tiểu Học Quý Quân 0,15 Xã Quý Quân
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DGD

75 Cải tạo, mở rộng trạm y tế xã Thượng Thôn 0,10 Xã Thượng Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DYT

76 Nhà văn hoá xóm Nặm Sấn xã Lũng nặm, huyện Hà Quảng 0,03 Xã Lũng Nặm
Thực hiện theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
DVH

77 Nhà văn hóa xóm Cáy Tắc 0,03 Xã Lũng Nặm
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

78 NVH xóm Lũng Rại 0,02 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

79 NVH xóm Lũng Tỳ 0,03 Xã Lương Thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

80 NVH xóm Ngọc Sỹ 0,02 Xã Lương Thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

81 NVH xóm Quốc Thái 0,05 Xã Lương Thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

82 NVH xóm Hồng Thái 0,01 Xã Lương Thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

83 Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Lương Thông 0,25 Xã Lương Thông CV460/UBND-TH Ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng. DVH

84 Mở rộng nhà văn hóa xóm Sông Giang 0,05 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

85 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Bông 0,06 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

86 Mở rộng nhà văn hóa xóm Lũng Ngần 0,05 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

87 Nhà văn hóa xóm Cốc Pảng 0,04 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

88 Nhà văn hóa xóm Pác Thin 0,04 Xã Lương Can
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

Bổ sung Kế hoạch SDĐ 2021 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Hà Quảng được duyệt theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 

08/11/2021

Cải tạo, chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Hà Quảng 

tỉnh Cao Bằng năm 2021
72



Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý
Loại 

đất

Tổng diện tích 
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89 Nhà văn hóa xóm Cốc Phát 0,03 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

90 Nhà văn hóa xóm Phiêng Pán, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng 0,03 Xã Cần Nông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DVH

91 NVH Biên Cương 0,03 Xã Cần Yên
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

92 NVH xóm Mã Rảng 0,10 Xã Mã Ba
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
DVH

93 Nhà văn hoá xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,09 Xã Quý Quân
Dự thảo đầu tư công năm 2021 của tỉnh Cao Bằng và Bổ sung vào Kế 

hoạch SDĐ 2021 huyện Hà Quảng
DVH

94 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm Tềnh Cà Lừa 0,02 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DVH

95 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm Lũng Mới 0,02 Xã Quý Quân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới DVH

96 Sân vận động xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0,64 Xã Quý Quân
Dự thảo đầu tư công năm 2021 của tỉnh Cao Bằng và Bổ sung vào Kế 

hoạch SDĐ 2021 huyện Hà Quảng
DTT

97 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Gioỏng, xã Tổng Cọt 0,48 Xã Tổng Cọt
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

98 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Chuống, xã Nội Thôn 0,29 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

99 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Mão, xã Nội Thôn 0,39 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

100 Hồ chứa nước vải địa xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn 0,36 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

101 Hồ vải địa Bó Dạt xóm Ngườm Vài 0,25 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

102 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Rại, xã Nội Thôn 0,55 Xã Nội Thôn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

103 Hồ chứa nước vải địa xóm Nặm Đin, xã Vân An (Cải Viên) 0,32 Xã Cải Viên
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

104 Hồ chứa nước vải địa xóm Sông Giang, xã Hồng Sỹ 0,30 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

105 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ 0,31 Xã Hồng Sỹ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

106 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Rản, xã Mã Ba 0,21 Xã Mã Ba
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

107 Hồ chứa nước vải địa xóm Áo Huy - Thin Tẳng, xã Mã Ba 0,33 Xã Mã Ba
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC
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108 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Niểng, xã Mã Ba 0,26 Xã Mã Ba
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

109 Bể chứa nước xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn 0,04 Xã Yên Sơn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

110 Bể chứa nước xóm Vài Thai, xã Yên Sơn (Bể số 01) 0,03 Xã Yên Sơn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

111 Bể chứa nước xóm Vài Thai, xã Yên Sơn (Bể số 02) 0,04 Xã Yên Sơn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

112 Hồ chứa nước vải địa xóm Chọc Mòn, xã Yên Sơn 0,50 Xã Yên Sơn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

113 Bể chứa nước xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động (Bể số 01) 0,02 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

114 Bể chứa nước xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động (Bể số 02) 0,03 Xã Ngọc Động
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

115 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm 0,31 Xã Lũng Nặm
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

116 Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Lừa - Mã Pản, xã Đa Thông 0,83 Xã Đa Thông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo 

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
MNC

117
Dự án định canh định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt (trong đó: đất ở tại nông 

thôn là 1,2 ha; đất giao thông 1,2 ha; đất thủy lợi 0,6 ha)
3,00 Xã Tổng Cọt

KH đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng và Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng được duyệt theo Quyết định số 

2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

ONT



Tăng (+)

giảm (-) so với 

QĐ số 1486

Tăng (+)

giảm (-) so với 

QĐ số 2099

Tăng (+)

giảm (-) so với 

năm 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)=(7)-(4)

I TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 81.117,52 81.117,52 81.118,00 81.117,52 0,00

1 Đất nông nghiệp NNP 75.988,26 74.567,53 77.387,00 77.387,00 0,00 2.819,47 1.398,75

Trong đó: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.927,47 2.812,36 3.003,00 3.003,00 0,00 190,64 75,53

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 904,18 898,29 900,00 900,00 0,00 1,71 -4,18

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 10.068,67 9.642,00 0,00 8.833,44 8.833,44 -808,56 -1.235,23

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 373,13 365,05 1.351,00 1.351,00 0,00 985,95 977,87

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 48.022,86 39.448,76 41.731,00 41.731,00 0,00 2.282,24 -6.291,86

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,94 1.308,40 1.465,00 1.465,00 0,00 156,60 156,06

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.240,41 20.932,05 20.940,00 20.940,00 0,00 7,95 7.699,59

RSN 8.922,12 8.943,94 7.474,00 7.474,00 0,00 -1.469,94 -1.448,12

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 46,74 47,45 0,00 51,34 51,34 3,88 4,60

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,04 11,46 0,00 12,22 12,22 0,76 12,18

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.663,25 4.107,88 3.505,00 3.505,00 0,00 -602,88 841,75

Trong đó: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Đất quốc phòng CQP 81,50 253,03 247,00 247,00 0,00 -6,03 165,50

2.2 Đất an ninh CAN 2,18 10,10 5,00 11,12 6,12 1,02 8,94

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12,24 38,44 71,00 71,00 0,00 32,56 58,76

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,42 2,47 32,00 32,00 0,00 29,53 29,59

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 6,36 835,39 313,00 313,00 0,00 -522,39 306,64

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 3,80 24,34 0,00 3,99 3,99 -20,35 0,19

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.498,94 1.745,67 1.680,00 1.680,00 0,00 -65,67 181,06

Trong đó: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất giao thông DGT 1.235,07 1.456,46 1.380,00 1.380,00 0,00 -76,46 144,93

Đất thủy lợi DTL 62,90 69,03 69,00 69,00 0,00 -0,03 6,10

Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,42 4,24 4,00 4,00 0,00 -0,24 3,58

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,35 5,55 6,00 6,00 0,00 0,45 0,65

Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 46,68 46,66 52,00 52,00 0,00 5,34 5,32

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,33 14,27 15,00 15,00 0,00 0,73 5,67

Đất công trình năng lượng DNL 0,79 1,25 1,00 1,00 0,00 -0,25 0,21

Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,57 0,65 2,00 2,00 0,00 1,35 1,43

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 84,27 87,85 89,00 89,00 0,00 1,15 4,73

Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 5,81 8,00 8,00 0,00 2,19 3,39

Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD 44,30 48,11 48,00 48,00 0,00 -0,11 3,70

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất chợ DCH 4,67 5,80 6,00 6,00 0,00 0,20 1,34

Điều chỉnh 

QH SDĐ 

huyện xác 

định đến năm 

2030 (ha)

So sánh ĐCQH huyện xác định so với QĐ số 

1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 và QĐ số 

2099/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 (ha)

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Phụ Biểu 03

BIỂU SO SÁNH CHỈ TIÊU PHÂN KHAI CỦA QUY HOẠCH TỈNH CHO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

HUYỆN HÀ QUẢNG

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng 

năm 2023 

(ha)

Quy hoạch đến 

năm 2030 QĐ 

số 2099/QĐ-

UBND ngày 

8/11/2021 (ha)

Quy hoạch tỉnh 

phân bổ tại QĐ 

số 1486/QĐ-

TTg ngày 

24/11/2023 (ha)



Tăng (+)

giảm (-) so với 

QĐ số 1486

Tăng (+)

giảm (-) so với 

QĐ số 2099

Tăng (+)

giảm (-) so với 

năm 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)=(7)-(4)

Điều chỉnh 

QH SDĐ 

huyện xác 

định đến năm 

2030 (ha)

So sánh ĐCQH huyện xác định so với QĐ số 

1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 và QĐ số 

2099/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 (ha)
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng 

năm 2023 

(ha)

Quy hoạch đến 

năm 2030 QĐ 

số 2099/QĐ-

UBND ngày 

8/11/2021 (ha)

Quy hoạch tỉnh 

phân bổ tại QĐ 

số 1486/QĐ-

TTg ngày 

24/11/2023 (ha)

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 0,00 9,54 10,00 10,00 0,00 0,46 10,00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,71 6,55 0,00 6,25 6,25 -0,30 -0,46

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00 31,80 0,00 6,80 6,80 -25,00 6,80

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 504,60 545,64 532,00 532,00 0,00 -13,64 27,40

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 61,43 85,81 87,00 87,00 0,00 1,19 25,57

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,37 41,37 27,00 27,00 0,00 -14,37 12,63

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,12 0,76 1,00 1,00 0,00 0,24 0,88

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,66 4,59 0,00 4,35 4,35 -0,24 -0,31

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 422,64 422,68 0,00 421,53 421,53 -1,15 -1,11

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 41,11 49,16 0,00 49,81 49,81 0,64 8,69

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,03 0,43 0,00 1,03 1,03 0,60 1,00

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.466,01 2.442,12 226,00 225,52 -0,48 -2.216,59 -2.240,49

II KHU CHỨC NĂNG (*) 71.653,40 0,00 0,00 0,00 -71.653,40 0,00

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế KKT 143,00 4.018,00 4.018,00 0,00 3.875,00 4.018,00

3 Đất đô thị KDT 4.585,75 4.586,00 4.585,75 -0,25 0,01 4.585,75

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu năm)

KNN 1.263,34 1.800,00 1.800,00 0,00 536,66 1.800,00

5
Khu lâm nghiệp (khu rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN 61.689,21 61.689,00 61.689,00 0,00 -0,21 61.689,00

6 Khu du lịch KDL 97,39 97,00 97,00 0,00 -0,39 97,00

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 1.308,40 1.308,00 1.308,00 0,00 -0,40 1.308,00

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp)
KPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 462,30 462,00 462,00 0,00 -0,30 462,00

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 38,44 71,00 71,00 0,00 32,56 71,00

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 476,99 0,00 473,81 473,81 -3,18 473,81

12 Khu dân cư nông thôn DNT 1.041,51 1.042,00 1.042,00 0,00 0,49 1.042,00

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 

nông thôn
KON 547,08 0,00 545,97 545,97 -1,11 545,97


